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VBA tổng kết công tác năm 2017

Một năm khởi sắc, làm được nhiều việc
lớn nhưng cũng còn nhiều băn khoăn.
Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước
giải khát Việt Nam (VBA) PGS - TS

Nguyễn Văn Việt đã nhận xét về hoạt động của VBA tại
Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, sáng 5.1.

Năm 2017, VBA đã tham gia rất tích cực vào công
tác xây dựng pháp luật nhằm mục tiêu mọi chính sách
của Đảng, Pháp luật nhà nước được ban hành, đúng,
thiết thực và hiệu quả.

Trong năm 2017 mọi hoạt động của VBA đã tạo
được sự tin tưởng của các thành viên Hiệp hội. Gắn bó
mật thiết trên tinh thần hiểu biết và tương trợ, đồng
hành vì sự lớn mạnh và minh bạch của ngành Đồ uống
Việt Nam.

Năm 2017 cũng là năm các cơ quan trực thuộc Hiệp
hội như Diễn đàn uống có trách nhiệm Việt Nam
(VARD), Tạp chí Đồ uống Việt Nam hoạt động có hiệu
quả và đổi mới cả nội dung và hình thức, đáp ứng được
yêu cầu của nhân dân và bạn đọc.�

Văn phòng VBA học tập Nghị quyết
TW6, khóa XIII

Sáng 4.1.2018 tại trụ sở Hiệp hội Bia - Rượu
- Nước giải khát Việt Nam (VBA), Văn
phòng VBA đã tổ chức học tập Nghị quyết
TW6, khóa XIII theo chương trình công tác

của Ban chấp hành Đảng bộ khối công nghiệp Hà Nội.

Hội nghị TW6, khóa XIII của Đảng có 4 nghị quyết
lớn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Báo

cáo viên của Thành ủy Hà Nội đã tập trung giải thích
cụ thể và làm sâu sắc thêm một số điểm trong 4 nghị
quyết mà TW Đảng đã ban hành như vấn đề chống
tham nhũng, công tác dân số…

Các đảng viên thuộc VBA đã nghiêm túc nghiên
cứu và thảo luận sôi nổi về tinh thần Nghị quyết của
Đảng. Báo cáo viên cũng đã trực tiếp giải đáp nhiều ý
kiến của các Đảng viên dự Hội nghị.�

VB



PGS.TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA phát biểu 
tại buổi lễ.

6 ĐỒ UỐNG VIỆT NAM (1/2018)

LÊ ĐỨC 

Chiều 6.12.2017, tại Hà Nội, Hiệp hội Bia -
Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) đã
tổ chức Ra mắt Hội Cựu chiến binh cơ quan
Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt

Nam. Đây là tổ chức Hội cơ sở thuộc Hội Cựu chiến
Binh Khối Công nghiệp Hà Nội.

Đến dự buổi lễ có Bí thư Đảng ủy Khối Công
nghiệp Hà Nội Trịnh Huy Thành; Chủ tịch Hội Cựu
chiến binh Khối Công nghiệp Hà Nội Nguyễn Anh
Tuấn; PGS. TS Nguyễn Văn Việt Chủ tịch Hiệp hội Bia
- Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA).

Nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội
Phạm Sơn được giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
cơ quan VBA; Phó Chủ tịch thường trực VBA Nguyễn
Tiến Vỵ được giữ chức Phó Chủ tịch.

Phát biểu tại buổi lễ, - Bí thư Đảng ủy Khối Công
nghiệp Hà Nội Trịnh Huy Thành đã chúc mừng Hội
Cựu chiến binh cơ quan VBA chính thức được thành
lập và đi vào hoạt động... Đồng thời khẳng định vị thế,
vai trò của các Cựu chiến binh trong các sinh hoạt
chính trị cũng như mặt trận làm kinh tế; và yêu cầu các
hội viên của Hội phải có ý chí quyết tâm, nêu cao tinh
thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động như ngày
còn trong quân ngũ, đóng góp vào sự phát triển của
ngành và của hiệp hội… 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch VBA PGS. TS
Nguyễn Văn Việt cũng bày tỏ mong muốn Hội cựu

chiến binh VBA sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của
Bộ đội Cụ Hồ. Mong rằng, mỗi thành viên của Hội sẽ
tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển
của Hiệp hội và Hà Nội để Thủ đô ngày càng giàu đẹp,
văn minh.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh VBA Phạm Sơn bày
tỏ: Hội Cựu chiến binh VBA ra đời nhằm tập hợp, đoàn
kết, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, động viên nhau sản
xuất kinh doanh, hỗ trợ lẫn nhau phát triển kinh tế; giúp
đỡ các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh có hoàn
cảnh khó khăn; làm công tác từ thiện, nhân đạo; đồng
thời, mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế giữa các doanh
nhân trong thời gian tới; phối hợp chặt chẽ với các tổ
chức, cơ quan trực thuộc VBA để hoàn thành tốt chức
năng, nhiệm vụ của Hội…�

PGS.TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA tặng hoa 
chúc mừng Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan VBA -
Phạm Sơn.

RA M�T H�I C�U CHI�N BINH C� QUAN VBA

Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội Trịnh Huy Thành và
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối Công nghiệp Hà Nội Nguyễn
Anh Tuấn trao gắn huy hiệu và chụp ảnh kỷ niệm với các hội
viên Hội Cựu chiến binh cơ quan VBA.



PGS.TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA trao đổi với các học viên.
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ĐỨC HIỆP

Ngày 11.12, tại Hà Nội, Hiệp hội Bia -
Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA)
phối hợp cùng Công ty cổ phần
HANACANS tổ chức Lớp tập huấn

Tổng quan ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt
Nam thực trạng và thách thức. Lớp học đã thu hút đông
đảo học viên của các doanh nghiệp ngành Bia - Rượu
- Nước giải khát Việt Nam. 

Lớp học đã được nghe Chủ tịch VBA PGS.TS
Nguyễn Văn Việt khái quát về thực trạng và xu thế
ngành Bia - Rượu - Nước giải khát trên thế giới và Việt
Nam hiện nay. Theo đó, sản lượng bia của thế giới giảm
nhẹ 0.6% từ 196.71 (2015) tỷ lít xuống 195.57 tỷ lít
(2016). Tuy nhiên ở Việt Nam những năm gần đây
ngành bia vẫn tăng trưởng nhẹ. Theo số liệu của Cục
Thống kê và Bộ Công thương trong 8 tháng đầu năm
2017, ước tính cả ngành bia sản xuất được 2.58 tỷ lít,
tăng 5.9% so với cùng kỳ năm 2016. Và Sabeco tiếp

tục là đơn vị đứng đầu về thị phần và sản lượng bia tiêu
thụ với 1.6 tỷ lít. Trong khi đó, ngành rượu đang gặp
khó khăn không nhỏ do vấp phải sự cạnh tranh từ các
sản phẩm rượu ngoại và rượu tự nấu.

Tuy gặp phải nhiều khó khăn, nhưng thực tế cho
thấy thời gian qua ngành Bia - Rượu - Nước giải khát
Việt Nam nói chung vẫn có sự tăng trưởng ấn tượng và
ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng đối với
nền kinh tế quốc dân. Để làm được điều đó trước tiên
các doanh nghiệp Đồ uống đã có tư duy đi đầu, tích cực
trong việc đầu tư đổi mới, công nghệ, áp dụng các giải
pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tài
nguyên…, cũng như áp dụng các hệ thống quản lý chất
lượng như ISO 9001, ISO 22000, HACCP, nhằm nâng
cao chất lượng và hiệu quả sản xuất. 

Qua Lớp tập huấn này, VBA mong muốn sẽ góp
phần bồi dưỡng kiến thức và trình độ cho các cán bộ,
nhằm nâng cao năng lực quản lý, của các công ty ngành
đồ uống. Từ đó, nắm bắt nhu cầu, thực trạng thị trường
có những giải pháp hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh
và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.�

T�P HU�N T�NG QUAN NGÀNH BIA - R��U - N��C GI�I KHÁT VI	T NAM

TH�C TR	NG V
 TH�CH TH�C
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�ược khởi công xây dựng vào tháng
12/1/2017, với tổng vốn đầu tư cho dự án
lên đến 1.200 tỷ đồng nhằm xây dựng tổ
hợp nhà máy, Nhà máy Bia Sài Gòn -

Đồng Tháp và Nhà máy Bao bì Sabeco - Đồng Tháp,
sau gần một năm thi công, Công ty CP Bia Sài Gòn -
Bình Tây và các nhà thầu đã đẩy nhanh tiến độ để đưa
nhà máy vào hoạt động một cách sớm nhất với mục

tiêu tăng cao sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu của thị
trường tại địa phương và vùng lân cận cũng như tăng
cường sản lượng đáp ứng cho thị trường trong nước,
xuất khẩu.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Đồng Tháp, cho biết, trong những năm qua, tỉnh
Đồng Tháp luôn được cộng đồng doanh nghiệp đánh
giá cao về môi trường đầu tư. Đồng Tháp luôn được
xếp vào nhóm đầu quốc gia về chỉ số năng lực cạnh
tranh, chỉ số hiệu quả quản trị, hành chính công và cải
cách hành chính...

Bên cạnh đó, chính quyền luôn thân thiện và đồng
hành cùng doanh nghiệp, tất cả hướng đến sự minh
bạch trong bộ máy công quyền và tạo điều kiện thuận
lợi để tương tác với nhà đầu tư, doanh nghiệp và xã hội
một cách hiệu quả nhất cũng như  đồng hành bằng sự
chân thành nhất với doanh nghiệp và nhà đầu tư. 

NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN - ĐỒNG THÁP

CHI�T M� BIA ĐU TI�N RA TH� TR��NG
PHƯỚC NGỌC

Sáng ngày 23/12/2017, tại Khu
công nghiệp Trần Quốc Toản, thị
xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp,
Nhà máy Bia Sài Gòn - Đồng Tháp
thuộc Công ty CP Bia Sài Gòn -
Bình Tây đã chính thức chiết mẻ
bia Sài Gòn Sagota đầu tiên xuất
ra thị trường.Việc đầu tư nhà máy
tại  Đồng Tháp đã giúp cho dòng
sản phẩm bia mang thương hiệu
Sagota của Bia Sài Gòn - Bình Tây
lan toả, đáp ứng nhu cầu tại thị
trường khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long, cũng như tăng sản
lượng đáp ứng cho thị trường cả
nước và xuất khẩu. 
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“Việc Nhà máy Bia Sài Gòn - Đồng Tháp đã nhanh
chóng hoàn thành các hạng mục để đưa vào hoạt động
chưa đầy một năm là một minh chứng cho việc thu hút
đầu tư tại Đồng Tháp, điều này đã giải quyết thêm
nhiều việc làm cho người lao động và tăng ngân sách
cho tỉnh và điều đặc biệt là mẻ bia Sài Gòn Sagota được
chiết xuất cho ra thị trường ngay những ngày cuối năm
và chuẩn bị bước qua năm mới sẽ giúp bình ổn được
giá trên thị trường vào dịp Tết nguyên đán sắp tới vì
bia là dòng sản phẩm hay được tăng giá vào dịp này”.
Ông Nguyễn Thanh Hùng chia sẻ.

Theo đại diện Công ty CP Bia Sài Gòn - Bình Tây,
hai nhà máy này đặt tại Khu công nghiệp Trần Quốc
Toản (Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp), có diện tích
129.000 mét vuông. Trong đó, Nhà máy Bia Sài Gòn-
Đồng Tháp được đầu tư với kế hoạch sản xuất 45 triệu
lít bia/năm và dự kiến mở rộng công suất lên 100 triệu
lít/năm. Song song đó, Nhà máy Bao bì lon nhôm 2
mảnh và Nhà máy Bao bì giấy được xây dựng với công
nghệ hiện đại sẽ cung ứng sản phẩm cho các nhà máy
sản xuất bia tại khu vực phía Nam của công ty.

Ông Văn Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ
phần Bia Sài Gòn - Bình Tây, cho biết công ty nằm
trong hệ thống Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải
khát Sài Gòn (Sabeco). Một trong nhưng sản phẩm tiêu
biểu của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bình Tây là
nhãn hiệu bia Sagota, sản phẩm nằm trong hệ thống
tiêu thụ các sản phẩm của Sabeco, được Hiệp hội Du
lịch Việt Nam công nhận là Bia của Du lịch Việt Nam. 

Mới đây, tại sự kiện World Beer Awards 2017 -
WBA(Giải thưởng bia thế giới năm 2017), một trong
những giải thưởng quốc tế uy tín nhất được tổ chức
hằng năm tại Vương Quốc Anh, dòng bia chai Sagota

Lager của Công ty CP Bia Sài Gòn - Bình Tây với
những nỗ lực không ngừng nghỉ để vươn mình ra thế
giới đã vinh dự nhận được giải thưởng Vietnam Winner
Larger German Style Pale. Giải thưởng là một bước
ngoặt lớn cho thương hiệu Bia Sagota - Bia của Du lịch
Việt Nam.

Qua đó, thương hiệu bia Sagota sẽ có cơ hội được
quảng bá sản phẩm của mình đến người tiêu dùng và
thương mại trên khắp thế giới và được xuất hiện trong
ấn phẩm Beers hàng năm của Thế giới.

Có thể thấy, các dòng sản phẩm bia mang thương
hiệu Sagota nhất là dòng bia mới nhất của Công ty CP
Sài Gòn - Bình Tây là bia chai Sagota Lager được tung
ra thị trường, lúc đầu dự kiến phục vụ khu vực Nam
Trung bộ đã nhanh chóng lan tỏa khắp nơi, tới các tỉnh
Đông Nam bộ, TP.HCM Và khu vực miền Tây. Chính
vì vậy, Bia Sài Gòn - Bình Tây đã quyết định đầu tư
nhà máy tại Đồng Tháp nhằm giảm chi phí vận chuyển,
giữ ổn định giá thành đáp ứng nhu cầu ngày càng cao
tại khu vực và các vùng lân cận. Theo ông Văn Thanh
Liêm, nếu ba nhà máy đi vào hoạt động hết công suất
thì sẽ nộp ngân sách cho tỉnh Đồng Tháp từ 600-700 tỷ
đồng/năm và đáp ứng nhu cầu lao động cho người dân
địa phương.

Ngoài việc nâng cao năng lực sản xuất, Bia Sài Gòn
- Bình Tây còn luôn chú đến cộng đồng. Ngay tại sự kiện
chiết mẻ bia Sài Gòn Sagota đầu tiên ra thị trường, các
doanh nghiệp Bia Sài Gòn Bình Tây, Công ty CP vận tải
và Giao nhận Bia Sài Gòn (Sabetrans) và Tập đoàn
Polyco đã trao tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ Thanh niên khởi
nghiệp tỉnh Đồng Tháp nhằm hỗ trợ, khuyến khích tinh
thần kinh doanh, cổ vũ khát vọng làm giàu chân chính
cho những người trẻ khởi nghiệp tại địa phương.�
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LÊ BA

Không có những bãi biển trắng xóa kéo dài, cũng chẳng có những
hang động hùng vĩ, Đồng Tháp khiến những ai đã từng một lần đặt
chân đến đều phải nhớ thương về vẻ đẹp bình yên, mộc mạc đậm
chất Nam Bộ của những cánh đồng lúa phì nhiêu, những chiếc
xuồng ba lá cùng tiếng chim râm ran trên sông rạch. Người dân nơi
đây hiền hòa chân chất. Đó là một trong những lý do mà Công ty
Cổ phần Bia Sài Gòn - Bình Tây đầu tư xây dựng Nhà máy Bia Sài
Gòn - Đồng Tháp và Nhà máy Bao bì Sabeco - Đồng Tháp.

D�U �N C�A BIA S�I G�N V� POLYCO 
TR�N MI�N Đ�T Đ�NG TH�P



11ĐỒ UỐNG VIỆT NAM (1/2018)

Tháng 1.2017, hai nhà máy này được khởi
công xây dựng trên diện tích 129.000 m2,
tổng vốn đầu tư cho các dự án lên đến
1.200 tỷ đồng. Trong đó, Nhà máy Bia Sài

Gòn - Đồng Tháp được đầu tư với kế hoạch sản xuất 50
triệu lít bia/năm và dự kiến mở rộng công suất lên 100
triệu lít/năm. Trong khi đó, Nhà máy Bao bì Sabeco -
Đồng Tháp được xây dựng với công nghệ hiện đại
nhằm cung ứng sản phẩm cho các nhà máy sản xuất bia
tại khu vực phía Nam của công ty.

Tháng 12.2017, tại Khu công nghiệp Trần Quốc
Toản, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra Lễ
khánh thành Nhà máy bia Sài Gòn - Đồng Tháp và
chiết mẻ bia Sài Gòn Sagota đầu tiên. Nhà máy bia Sài
Gòn - Đồng Tháp được trang bị, thiết bị hiện đại của
CHLB Đức, hệ thống điều khiển tự động hoá hoàn toàn
của Tập đoàn Rockwell (Mỹ). Sau khi đi vào hoạt
động, ước tính nhà máy sẽ nộp ngân sách từ 600 - 700
tỷ đồng/năm, góp phần tạo ra những cơ hội việc làm
và phát triển nền kinh tế bền vững tại địa phương.

Ông Văn Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ
phần Bia Sài Gòn - Bình Tây, cho biết: Đây là nhà máy
nằm trong hệ thống của Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước
giải khát Sài Gòn (Sabeco). Một trong nhưng sản phẩm
tiêu biểu của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bình Tây là
nhãn hiệu bia Sagota, sản phẩm nằm trong hệ thống tiêu
thụ các sản phẩm của Sabeco, được Hiệp hội Du lịch Việt
Nam công nhận là Bia của Du lịch Việt Nam. 

Với trọng trách là tổng thầu của các nhà máy trên,
Tập đoàn Polyco đã gửi gắm tình cảm của mình thông

qua việc ủng hộ 300 triệu đồng cho Quỹ Thanh niên
Sáng tạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đồng Tháp.
Đây là cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn Polyco, Trường
Đại học Công nghệ Đông Á trong việc hỗ trợ, khuyến
khích tuổi trẻ tỉnh Đồng Tháp tích cực học tập, sáng
tạo, cống hiến vì sự phát triển của tỉnh, đồng thời thể
hiện những cam kết trách nhiệm xã hội tại địa phương.

Ngoài ra, sự kiện khánh thành Nhà máy bia Sài Gòn
- Đồng Tháp còn ghi đậm dấu ấn của sinh viên khóa 7
Trường Đại học Công nghệ Đông Á trong kỳ thực tập
thực tế kéo dài một tháng tại Đồng Tháp. Với một
tháng học tập, trải nghiệm, thực tập thực tế tại Đồng
Tháp, các sinh viên khóa 7 Trường Đại học Công nghệ
Đông Á đã góp phần vào việc hoàn thiện, đưa nhà máy
đi vào hoạt động.

Về phía Trường Đại học Công nghệ Đông Á, với
cam kết mạnh mẽ đào tạo gắn liền với thực hành, thực
tiễn, đào tạo đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Trường tiếp tục nỗ lực thực hiện sứ mệnh đào tạo, cung
ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xã
hội, trong đó đặc biệt là nguồn nhân lực thuộc các lĩnh
vực điện - điện tử, cơ khí tự động hóa, chế tạo máy, chế
biến thực phẩm…

Nhà máy Bia Sài Gòn - Đồng Tháp và Nhà máy
Bao bì Sabeco - Đồng Tháp hoàn thành nhanh chóng là
kết quả của sự kết hợp hoàn hảo giữa Nhà máy Bia Sài
Gòn - Bình Tây, Tập đoàn Polyco, Trường Đại học
Công nghệ Đông Á... Với miền đất hứa miền Tây Nam
Bộ - Đồng Tháp sẽ là thị trường bia rộng lớn để thương
hiệu Sagota tiếp tục đồng hành với người dân và khách
du lịch.�
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ĐÌNH LÂM

Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp
Phát đã hoàn thành việc xây
dựng thêm 8 cây cầu tặng bà con
nhân dân các tỉnh miền Tây để
phục vụ việc đi lại trong dịp Tết.
Tính đến nay, Tân Hiệp Phát đã
triển khai tổng 20 cây cầu trong
chương trình “Nhịp cầu ước mơ”.
Đây là kết quả ấn tượng sau 2
năm chạy khắp miền Tây xây cầu
phục vụ người dân.

Từ cuối năm 2015 Tập đoàn Tân Hiệp Phát
đã bắt đầu thực hiện chương trình “Nhịp
cầu ước mơ” cùng Kênh truyền hình VTC9
nhằm xây dựng các cây cầu cho các địa

phương nghèo trên cả nước, nhằm giúp người dân
thuận lợi hơn trong việc đi lại, góp phần phát triển kinh
tế và xóa đói giảm nghèo.

Với kinh phí đầu tư mỗi cây cầu có giá trị 700 triệu
đồng, tới nay Tân Hiệp Phát đã triển khai tổng cộng 20
cây cầu trong chương trình “Nhịp cầu ước mơ”, giúp bà
con thuận lợi hơn trong việc đi lại vào dịp Tết sắp tới.

Trao đổi với báo chí, Bà Trần Uyên Phương - Phó
Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát cho biết:
“Hiện nay Tân Hiệp Phát và nhãn hàng Trà Thanh nhiệt
Dr Thanh đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để
khánh thành, đưa vào sử dụng 4 cây cầu liên tiếp tại

T�N HI�P PH�T TI�P T�C X�Y CU 
CHO NG��I D�N MI�N T�Y

Cầu Dr Thanh - Cựa Gà tại Thới Bình, Cà Mau sau khi xây dựng đã giúp việc đi lại của người dân trở nên thuận tiện hơn.
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Bến Tre, Sóc Trăng, Long An, và Cà Mau để phục vụ
bà con trong dịp Tết Nguyên đán.

Cũng trong thời gian này, chúng tôi tiếp tục khởi
công xây dựng liên tiếp 4 cây cầu tại các tỉnh Kiên
Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, An Giang và sẽ đưa vào sử

dụng ngay sau Tết. Đây là món quà Tết mà chúng tôi
trao tặng để cám ơn bà con người dân tại các địa
phương này” - Bà Trần Uyên Phương cho biết.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn được biết đến
là Miền Tây Nam bộ của Việt Nam được biết đến với
“miền sông nước” bởi địa hình nhiều sông suối, kênh
rạch chằng chịt, vì vậy ảnh hưởng không ít đến cuộc sống
sinh hoạt và phát triển kinh tế của người dân địa phương.

Việc Tân Hiệp Phát xây cầu tặng cho người dân đã
góp phần tích cực đối với cuộc sống người dân địa
phương. Với những cây cầu mới chắc chắn, các em học
sinh sẽ được đi đến trường thuận tiện, an toàn hơn; việc
vận chuyển và lưu thông hàng hóa và giao lưu buôn
bán giữa các vùng cũng dễ dàng hơn, góp phần cải
thiện đời sống, phát triển kinh tế địa phương.

Với kế hoạch trước mắt là xây dựng 24 cây cầu cho
người dân các xã nghèo tại miền Tây, “Nhịp cầu ước
mơ” không chỉ là cây cầu đưa ước mơ của những người
dân nghèo miền Tây Nam bộ trở thành hiện thực, mà
còn chính là ước mơ của Tân Hiệp Phát với mong
muốn xây dựng những cây cầu mới tại tất cả 63 tỉnh
thành, giúp cho những người dân nghèo một tương lai
tốt đẹp hơn.�

Bà Trần Uyên Phương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát - Người đã góp phần lớn vào việc nối những nhịp cầu mới tại các
địa phương nghèo Việt Nam.

Vị trí 24 cây cầu thép dây văng tại miền Tây do nhãn hàng
Trà Thanh nhiệt Dr Thanh của Tập đoàn Tân Hiệp Phát tài trợ
xây dựng.
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Truyện ngắn của

HOÀNG CÔNG DANH 

hị không tôn giáo.

Anh cũng không theo tôn giáo nào.

Đó là một trong những lý do chị chọn anh làm
chồng. Vì chị nghĩ một người đàn ông có tôn giáo
thường không đề cao vợ nhất, bởi họ đã dành chỗ tối
thượng cho đức giáo chủ. Đàn bà chỉ muốn đàn ông
phải luôn nhớ câu nhất vợ nhì trời.

1.Đó là chuyện trước khi họ về sống chung và chị
chưa nấu cho anh bữa ăn nào. Khi ấy thỉnh thoảng

họ đưa nhau đi ăn quán đi uống tiệm, thậm chí đi ngủ
nhà nghỉ khách sạn. Chị đã kiểm tra qua, đúng là anh
chưa loại trừ món ăn nào, kể cả cái món xác thịt dung
tục mà các tôn giáo ít khi đề cập và tín đồ thì quan ngại
sâu sắc. Chừng đó đủ chứng tỏ anh vô thần vô thánh. 

Điều này rất quan trọng đối với chị, vì nó còn chỉ ra
anh là một đàn ông trung thực, chí ít là trung thực với
chính mình. Những gã ở cơ quan chị, đi đình đi miếu
đi chùa, thờ thần thờ thánh thờ giáo chủ nhưng đến
phần khai lý lịch bao giờ cũng ghi "không" vào ô tôn
giáo. Cứ như tôn giáo là một cái chỗ nhạy cảm ghê
gớm lắm. Có lần chị thắc mắc liền được một đồng
nghiệp trả lời rằng ghi thế cho người khác khỏi chú ý,
mình cúng ai thờ ai chỉ mình biết là đủ, Phật tại tâm
mà. Chị đã cười khinh bỉ nghĩ rằng cái tâm kiểu đó khó
mà có Phật cho được.

Chồng chị thì chắc chắn trăm phần trăm không tôn
giáo nào. Chị vẫn khẳng định như thế với tòa án lúc ly
hôn sau hai năm sống chung. Lý do ly hôn là chị không
chịu được một người chồng coi trọng cá hơn cả vợ con.
Ông tòa án đã nghi ngờ anh chồng gốc gác dính dáng

đến một cái vùng biển nào đó có tục thờ cá chăng. Lật
lý lịch, ông suy đoán phân tích nhận định rồi chợt nhớ
ra đó là việc của các nhà nghiên cứu văn hóa sử, việc
của tòa án trong trường hợp này chỉ là hòa giải. Thế thì
nghe kể lại nguồn cơn sự việc dẫn đến chuyện tan đàn
xẻ nghé thôi.

2.Một lần đi làm về, anh đã nôn ọe khi thấy chị đang
giết cá chuẩn bị bữa ăn. Một mớ cá đã bị mổ bụng,

cặp mang còn thoi thóp thở. Trên cái đám lầy nhầy máu
cá đó lại còn những con đã bị giập đầu chuẩn bị mổ.
Cảnh tượng này quá bình thường với các bà nội trợ,
riêng anh chưa từng thấy. 

Bữa trưa anh nhất quyết không động đũa vào món
cá chiên xù hấp dẫn. Chị bảo anh là công tử bột hay
sao mà chưa bao giờ thấy cảnh người ta làm cá. Anh kể
hồi nhỏ ham chơi, đến bữa mẹ gọi mới về vục đầu vào
ăn. Vào đại học ăn cơm bụi. Ra trường đi làm cơm
công sở đưa tới tận nơi. Chính xác anh không rành
chuyện nấu nướng, chưa hề giết thịt một con vật nào. 

Lẽ ra anh nên đi tu, chị bảo, đã trót làm người
thường thì phải chấp nhận mấy chuyện sát sanh mới có
chút tanh tươi chứ. 

Suốt bữa ăn đó anh dặn đi dặn lại chị từ nay đừng
giết cá. Ra chợ, mua mớ cá nào thì bảo người ta làm
cho rồi đem về, đỡ mang tội. Chị đồng ý, chỉ thêm chút
tiền lẻ trả công cho người ta chứ gì. Mà như thế chị
càng khỏe ra. À này, nhưng như thế cũng không giảm
tội lỗi đâu nhé, vì đằng nào mình cũng tiếp tay cho kẻ
sát sanh.

Nghe chị nói, anh thấy cũng có lý, rõ ràng mình
không trực tiếp giết cá nhưng chỉ vì lời nói của mình
mà người ta phải giết. Hóa ra cũng chả giảm tội là bao.
Hay là, đừng ăn cá nữa, được không?

Điên à, chị đốp ngay. Cá cung cấp đủ thứ chất bổ,
không ăn cá thật tiếc nửa đời người. Chị đang mang
thai, cá là dinh dưỡng cần thiết để phát triển trí tuệ cho
đứa bé trong bụng.  

Cuối cùng anh chị thống nhất vẫn ăn cá nhưng không
giết cá. Dù gì chị cũng đang bầu bì, kiêng cữ được
chuyện giết mổ máu me càng hay. Đó không phải niêm
luật tôn giáo, đó là thứ ám ảnh khoa học đã chứng minh.
Chị phân bua, như để nhắc lại rằng mình dân lương.

Cá
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Một đêm khuya khác, anh bỗng nghe có tiếng cụp
cụp. Có lẽ chuột, mèo, chó hay con gì gì đấy chạy
quanh nhà. Nghĩ thế anh không trở dậy. Lát sau, lại
những tiếng cụp cụp. Lần này to hơn và nhiều hơn,
giống như có ai đó đang gõ cửa. Mà không, gần
giống tiếng cạy cửa thì đúng hơn. Anh run run lo
lắng, nằm thật yên thở thật nhẹ và mở mắt nhìn chằm
chằm ra cửa phòng ngủ. Lúc này động đậy là bất lợi.
Tâm thế sẵn sàng vùng dậy bật cửa sổ phóng ra ngoài
kêu la hô hoán. 

Lặng đi một lát, lại những tiếng cụp cụp mạnh hơn
lúc nãy. Anh đoán chắc đó là tiếng một cây búa gõ vào
lưỡi sắt của kẻ phá cửa. Càng nằm yên càng sợ hãi, chỉ
đối diện với nó mới hết sợ được. Anh vùng dậy, chụp
ngay cây chổi và đi bật hết đèn điện trong nhà. Anh
cầm đèn pin soi từng góc, từ gậm giường cho đến nhà
vệ sinh. Chả thấy gì bất thường. 

Anh mở cửa chính, có chút lo lắng, biết đâu bọn
trộm vẫn đang núp bên ngoài. Anh soi kỹ từng cánh
cửa, nhất là mấy chỗ có gắn chốt sắt. Chẳng có dấu
sứt sóm, chẳng có vết đục nào cả. Nãy giờ từ lúc bật
điện anh cũng không nghe lại tiếng động cụp cụp
nữa. Lạ quá, anh đóng cửa, kiểm tra lần nữa rồi tắt
đèn lên giường.

Lúc này chị mới lên tiếng bằng một điệu cười. Anh
đúng là kẻ nhát gan. Và chị càng chắc chắn anh không
tôn giáo. Những người có tôn giáo thường không yếu
bóng vía đến mức đó, với họ lúc nào cũng có giáo chủ
ở bên cạnh nên chẳng việc gì phải sợ. 

Chị bảo chả có trộm cướp gì đâu. Tại mấy con cá rô

phi lúc chiều có người cho, chị đang nhốt sống ở trong
cái nồi đặt dưới bếp đấy. 

Lại có tiếng cụp cụp, đúng là âm thanh phát từ dưới
bếp, có tiếng quẫy nước nữa mà nãy giờ anh không để ý. 

Từ đó cho đến sáng anh trằn trọc khó ngủ. Cứ nằm
nghe những tiếng cá quẫy động, tiếng vùng vẫy bắn
nước, tiếng cụp do bọn cá phóng lên vấp phải nắp nồi.
Lâu lâu không nghe tiếng động, anh lại lo lo, chẳng lẽ
lũ cá đã chết hết. Anh nằm cầu mong đừng con nào chết
trước khi trời sáng.

Tờ mờ sáng, mới chợp mắt chút xíu anh đã không
nghe tiếng kêu nữa. Hốt hoảng anh vùng dậy lao xuống
bếp. Bầy cá đã hất được nắp nồi, nhào ra và đang nằm
ễnh bụng thoi thóp giữa sàn nhà. Nhanh chóng anh
chụp lấy cái xô nước, hốt tất cả lũ cá vào. Săm soi kiểm
tra thật kỹ để khỏi bỏ sót con nào. Trong xô, hai con
đang ngoi ngóp như sắp chết.

Rồi anh xách xô đi như chạy ra con đê gần nhà. Anh
trút xô xuống dòng nước, như trút một cái gánh nặng,
trút một cái của nợ. Lòng thanh thản lạ kỳ. 

Anh trở về nhà vợ vẫn chưa dậy. Chính anh lại xử
lý cái sàn nhà đang bốc mùi tanh kinh khủng. Anh đổ
luôn thùng nước xà phòng giữa sàn và chồm mình ra kỳ
cọ. Anh trơn ngã giữa đám bọt. Chẳng khác nào cái
thân cá lúc nãy đang ẹp mình giữa sàn.

Khi vợ thức dậy, sàn nhà đã khô thoáng, hết mùi
khó chịu. Anh chị có một bữa ăn sáng trong căng thẳng
và dò xét nhau. Chị bảo tại người ta cho, không nhận
không được. Anh dặn lại từ nay ai cho con gì, nếu còn
sống kiên quyết không nhận, không mang về nhà này.

3.Anh nâng quan điểm về việc sử dụng cá làm thức
ăn. Đó là dặn vợ ra chợ chọn những con cá đã chết

về nấu nướng. 

Cá chết ư? Vợ trố mắt lên nhìn. Người ta đi chợ đều
mong mua được mớ cá tươi roi rói còn nhảy tong tóc.
Thế mà anh lại bảo mua những con đã chết, cái thứ cuối
buổi chợ người ta đem đổ đấy ư. 

Anh nói, đúng, chỉ khi ăn những con cá đã chết thì
mình mới khỏi tội sát sanh. Đằng nào nó cũng chết rồi,
ăn nó cũng như ăn thực vật. 

Hôm sau chị đi chợ với tâm thế khỏi chọn lựa. Cá
chết ư, quá dễ. Đơn giản đó là cá biển thôi. Vì cá biển
con nào lên khỏi mặt nước chẳng chết. Tới được chợ,
tất cả chúng đã bị ướp muối ướp đá cả rồi. 

Nhà chị từ hôm đó không ăn cá sông cá rào cá
ruộng nữa. Mỗi lần ra chợ thấy người đồng bằng rao
mời mấy mớ rô phi, cá tràu, cá trê còn bơi trong nước,
chị cũng rất ham. Nhưng chị kìm nén được, quan trọng

MINH HỌA CỦA ĐẶNG HỒNG QUÂN
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chi mấy con cá mà vợ chồng phải xích
mích nhau.

Hàng cá biển mới đúng là chỗ chị
tới. Chính xác chỗ này chả có con cá
nào còn sống. Tất cả đều ễnh bụng
trắng phơ. 

Nhưng chị vẫn không phân biệt được
cái cảm giác nhân văn giữa mua cá nước
mặn với mua cá nước ngọt. Tại sao cá
biển thì đỡ tội hơn cá sông. 

Nhà Phật phân biệt món chay với
món mặn ở chỗ món mặn có nguồn gốc
từ động vật. Chị và anh không phải
Phật tử, tất nhiên, như đã nói họ là kẻ
ngoại đạo. Vậy ăn cá biển vô tội là chủ
trương của tôn giáo nào đây? Chị nghi
ngờ, có khi anh đang theo một cái đạo
nào đấy cũng nên. Người ta rất dễ sa
vào tôn giáo.

4.Trong khi chị đang băn khoăn nghi
ngờ thì đùng một cái người ta cấm

ăn cá biển. Chữ cấm có vẻ hơi nặng,
khuyến cáo thì đúng hơn. Khuyến cáo
không nên ăn cá biển. Đây là lời phát
ra, có công văn hẳn hoi của một số cơ
quan chức năng sau vụ ô nhiễm biển
miền Trung. 

Vậy là nhà chị hết ăn cá. 

Từ nay trong cái giỏ đi chợ về chị
không xách theo cá nữa. Khỏi băn
khoăn phải ăn cá sông hay cá biển.
Khỏi băn khoăn phải ăn cá sống hay cá
chết. Khỏi băn khoăn cá chết có phải là
thực vật như anh nói hay không. Và
khỏi phải băn khoăn chuyện ăn cá chết
có phạm vào giới nghiêm tôn giáo nào
hay không.

Chỉ có anh là vẫn quan tâm. Trời ơi, họ đã giết hàng
loạt, hàng đống cá biển chỉ vì một sự cố kỹ thuật sao.
Sự cố hay cố ý gây sự. Nếu vật sống sau khi chết đi có
linh hồn, thì hằng hà sa số linh hồn cá sẽ tràn lên bờ vặn
cổ cái bọn gây sự đó. Đám linh hồn hẳn phải đông gấp
nhiều lần cái đám người trống cờ biểu ngữ dàn hàng
đòi giải thích và đền bù. Đám linh hồn cũng không bị
rào cản, cứ thế xông lên, trườn lên bơi lên. Những linh
hồn cá kêu oan. Oan quá đi chứ, lâu nay cá biển chỉ
chết khi lên khỏi mặt nước, bây giờ đến nằm trong
nước cũng chết.

Anh lại nghĩ liệu cái bọn gây sự cố đó đang thương

cá hay ghét cá. Hay là họ đang ban phát một đức tin
tôn giáo nào đó, rằng ăn cá chết là vô tội. Cứ vớt xác
cá lên mà ăn khỏi phải đánh bắt. Cứ vớt xác cá lên mà
ăn đừng băn khoăn đừng thắc mắc.

Từ chuyện một con cá bị giết đến một vùng cá bị
giết, anh đều bị ám ảnh. Cái ám ảnh đó ập đến, xộc
thẳng vào từng bữa ăn của gia đình anh chị. Anh nói từ
nay đến chết sẽ không ăn một con cá nào, kể cả cá biển,
kể cả cá sông, kể cả cá sống lẫn cá chết. Kiên quyết
không ăn.

Còn chị không chịu nổi nữa với một người chồng sợ
cá, hay tôn thờ cá đến mức đó. Đến lúc đó, chị vẫn
khẳng định anh không theo một tôn giáo nào.�

MINH HỌA CỦA ĐẶNG HỒNG QUÂN
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Nhưng tại sao lại là Kanye và Beethoven?
Beethoven là điển hình của việc tạo nên
những thay đổi lớn và ý nghĩa trong loại
hình nghệ thuật ông theo đuổi, và Kanye

hiện nay cũng vậy. Bạn có thể nghĩ âm nhạc của Kanye
chỉ một loại người nghe nhất định, và Beethoven cũng
thế. Nhưng thực sự không phải vậy. Cohler và Johan -
hai tác giả của dự án Yeethoven - cho rằng có một
xương sống về văn hóa và âm nhạc chạy thẳng từ cổ

điển tới hip-hop đương đại. Mang hai thể loại này lại
với nhau trong một buổi hòa nhạc trực tiếp, họ hy vọng,
có thể giúp khán giả khám phá cách mới để đánh giá
âm nhạc, không tính đến tuổi tác và thị hiếu âm nhạc.

Diễn ra tại Los Angeles ngày 14-12-2017 và tại
New York ngày 18-1-2018, với sự hỗ trợ từ Quỹ Nhạc
sĩ trẻ (YMF) và Trung tâm Lincoln, Yeethoven đã ở
năm thứ hai, sau đêm nhạc hết vé năm 2016. Cohler
thường chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng YMF, trong khi
Johan là nghệ sĩ và nhà sản xuất độc lập. Dưới đây là
cuộc trò chuyện với Cohler và Johan về quá trình họ

Kanye West “đối thoại” 
với Beethoven

MINH HÀ 

Thoạt nghe, ngôi sao nhạc rap Kanye West và huyền thoại
dòng nhạc cổ điển Ludwig van Beethoven là hai cực âm
nhạc đối lập. Tuy nhiên, chương trình mang tên Yeethoven
đã mang âm nhạc của họ lại với nhau trong một buổi hòa
nhạc xuyên thời gian và phong cách.
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bóc tách cũng như pha trộn để tạo ra một buổi hòa nhạc
hoàn chỉnh.

Tại sao các anh chọn hai nghệ sĩ này để tạo thành
một cuộc đối thoại? Điều gì đã làm cho họ thành một
cặp thú vị đến vậy?

Yuga Cohler: Tôi luôn là người hâm mộ cuồng nhiệt
của Kanye và tôi cũng rất biết các nghệ sĩ khác. Tôi
thực sự thích thực hiện một dự án với dàn nhạc YMF
liên quan tới anh ấy. Vì vậy, người đầu tiên tôi gọi là
Johan, lúc đó đang học sáng tác tại Yale. Chúng tôi nói
về việc so sánh Kanye với Stravinsky và rất nhiều nhà
soạn nhạc cổ điển khác, nhưng cuối cùng chúng tôi đã
chọn Beethoven.

Johan: Chúng tôi cố gắng để làm rõ tại sao các nhạc
sĩ cổ điển thấy Kanye hấp dẫn đến vậy, đặc biệt là hai
album gần đây (Yeezus năm 2013 và The Life of Pablo
năm 2016). Chúng tôi cũng cố để tìm hiểu việc một
nhạc sĩ cổ điển có ảnh hưởng tương tự đối với thời đại
của họ.

Tại sao Kanye đặc biệt thú vị đối với các nhạc sĩ
cổ điển?

Johan: Anh ta là một người dám mạo hiểm, thực sự
sáng tạo. Anh ta thu hút hàng triệu người nghe album
của mình. Yeezus không thể không nghe với nhạc pop,
nhưng The Life of Pablo còn thú vị hơn một dự án nghệ
thuật. Tôi đã tìm hiểu nhiều nhà soạn nhạc và thấy họ
đều quan tâm đến gã nghệ sĩ này và điều điên rồ mà anh
ta đang làm. Khi tôi còn học ở Yale, tôi nghiên cứu về
David Lang, nhà soạn nhạc từng giành giải Pulitzer. Anh
ta bảo: Ồ, Yeezus thực sự được đấy! Công tử này khoảng
55 tuổi, và đang nói với tôi Yeezus thú vị thế nào.

Cohler: Johan và tôi nghĩ rất nhiều về điều này.
Trong hai album đó, anh ta xa rời những khuôn mẫu
truyền thống, vốn là tiêu chí của nhạc pop. Quyết định
làm việc ấy, sau đó mở rộng sang nhánh khác, hoàn
toàn mới, thực sự làm chúng tôi nhớ đến điều các nhà
soạn nhạc cổ điển cố gắng làm.

Làm thế nào các anh tạo ra âm nhạc là cuộc đối
thoại thực sự giữa hai nghệ sĩ? Cách các anh xử lý để
pha trộn (âm nhạc) của họ theo cách thú vị?

Cohler: Chúng tôi nghe các bài hát trong Yeezus và
The Life of Pablo, thảo luận xem bài nào thú vị nhất,
hoặc có các yếu tố gợi nhớ đến Beethoven hay các bản
nhạc cổ điển nhất. Sau đó chúng tôi tìm hiểu xem
những bản nhạc nào của Beethoven tương tự. Có sự
tương đồng nào về âm thanh, cấu trúc, văn hóa không?
Sau đó Johan sắp xếp và hòa âm cho dàn nhạc.

Johan: Thường là bắt đầu với âm nhạc của Kanye,
chuyển thành bản nhạc cho dàn nhạc. Chúng tôi tóm
lấy yếu tố điển hình từ bài hát của Kanye, tìm ra cách
để bổ sung âm nhạc của Beethoven vào và phát triển
chúng gắn kết, tương hỗ nhau. Chúng tôi muốn mọi
người nhận ra mỗi bản nhạc riêng biệt trước khi họ bắt
đầu nghe chúng quyện vào nhau. 

Có bài hát nào của Kanye đặc biệt thành công hoặc
là một thử thách khi phối lại không?

Cohler: Với tôi, đó là bài Waves. Rất khó để miêu
tả, giai điệu trầm, nhưng đệm thì lại cao, đây là điều
độc đáo. Chúng tôi so sánh với bản Giao hưởng số 8
của Beethoven. Khi chúng tôi kết hợp chúng với nhau,
bạn có thể nghe thấy giai điệu rất quen thuộc.
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Johan: Đó là phần thứ hai của bản Giao hưởng
số 8 đúng không?

Cohler: Đúng.

Các anh đã dành nhiều thời gian khám phá sự
pha trộn Kanye - Beethoven. Còn cặp nghệ sĩ nào
các anh quan tâm không?

Johan: Tôi đang nghĩ về sự kết hợp với Daft
Punk, cũng sẽ rất thú vị.

Cohler: Đó phải là sự kết nối hữu cơ thực sự.
Tôi không nghĩ việc kết hợp một nhà soạn nhạc cổ
điển và một nghệ sĩ nhạc pop sẽ làm giảm giá trị
của nghệ thuật. Kanye rất đặc biệt, tôi nghĩ mọi
người đều đồng ý như vậy.

Các anh hy vọng điều gì từ khán giả khi nghe
những bản nhạc này?

Cohler: Một trong những khía cạnh thực sự tích
cực trong chương trình năm 2016 là có rất nhiều
đối tượng khán giả đến xem. Đó thực sự không phải
một buổi hòa nhạc hip-hop hay pop thông thường;
mà thiên về khán giả lớn tuổi. Nó cũng hoàn toàn
không phải một buổi hòa nhạc cổ điển; mà trẻ hơn
nhiều. Khán giả đủ mọi thành phần, quan tâm tới
Kanye hoặc ý tưởng của buổi hòa nhạc. Họ có điểm
chung về âm nhạc và văn hóa. 

Johan: Mọi người đều là những người nghe
nhạc lịch lãm và sáng suốt. Những người cổ vũ
Kanye thì cũng cổ vũ nhạc của Beethoven. Họ thích
thú khi nghe được những bản nhạc hay.�

Theo Time
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độ độc lập quan sát, theo dõi và tổng hợp tin tức, xin
nêu ra một số vấn đề cùng tham khảo.

Trước hết, chúng ta có thể thống nhất với nhau là
uống loại thức uống nào là do sở thích, khẩu vị, tình trạng
sức khỏe của mỗi cá thể con người. Song, bất cứ ai, uống
gì cũng nên có chừng mực, điều độ và có văn hóa.

Thực hiện Chính sách quốc gia về phòng chống tác
hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 của
Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định
244/QĐ-TTg  ngày 12/02/2014  các em chưa đủ 18 tuổi
tuyệt nhiên không được uống rượu, bia và các loại đồ
uống có cồn khác. 

Không nên lệ thuộc vào một loại thức uống nhất
định nào đó mà nên thường  xuyên thay đổi khẩu vị và
nên phù hợp với hoàn cảnh khi uống. Bên cạnh những
loại thức uống đóng chai từ các dây chuyền công
nghiệp, nên kết hợp sử dụng những loại thức uống từ
thiên nhiên như các loại nước ép hoa quả, các  loại
nước từ thảo mộc.

Trước khi sử dụng loại thức uống nào nên tìm hiểu
kỹ về công dụng của thức uống đó cho phù hợp với nhu
cầu bản thân và hoàn cảnh khi sử dụng chúng. Ví dụ,
loại đồ uống thể thao rất giàu năng lượng và khoáng
chất là để dành cho các vận động viên cần sức dẻo dai
và sức chịu đựng trong thi đấu, nên khi ta không hoạt
động như vậy mà dùng chúng thì cơ thể sẽ bị dư thừa
(dạng ứ đọng) calo và đường không cần thiết; tương tự
như nước tăng lực, nếu trẻ em lạm dụng sẽ bị tăng lượng
đường trong máu gây nguy cơ mắc bệnh tiểu đường... 

Một điểm cũng rất quan trọng cần lưu ý khi chúng
ta sử dụng thức uống, đó là thời điểm uống khi nào có
lợi nhất cho sức khỏe. Ngay như với nước đun sôi để
nguội cũng nên uống trước khi ăn mười phút hoặc sau
khi ăn một giờ, không nên uống ngay sau hoặc trong
khi ăn, vì nếu uống ngay sau khi ăn nước sẽ hòa loãng
và mau đưa dịch vị dạ dày (dịch tiêu hóa) xuống ruột,
hoặc nếu vừa ăn vừa uống ta sẽ nuốt thức ăn chưa được
nhai kỹ, cả hai trường hợp trên đều khiến cho sự tiêu
hóa khó khăn. Việc uống nước cũng nên chia làm nhiều
lần trong ngày chứ không nên uống một lần quá nhiều.
Ngay cả khi khát nước cũng không nên uống quá nhiều
một lúc, mà nên uống từ từ từng ngụm một, để cho
nước có thời gian thấm qua thành ruột vào mạch máu
và làm thỏa mãn nhu cầu khát của cơ thể bị thiếu nước.

Sau đây xin tổng hợp những loại thức uống nên và
không nên dùng cho lứa tuổi các em như sau:

LÊ ĐƯỢC

Thức uống nói chung là một nhu cầu không
thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của
mỗi con người. Để phát triển một cách
bình thường thì mỗi ngày cần dung nạp

vào cơ thể một người trưởng thành khoảng 2-3 lít
nước các loại. Ngoài những loại nước dùng trong các
bữa ăn như canh, nước rau luộc…người ta còn uống
vào các loại nước khác như nước đun sôi để nguội,
nước chè, nước tinh khiết, bia, sữa…Đối với lứa tuổi
vị thành niên (10 -16 tuổi) nhu cầu nước được Viện
dinh dưỡng (Bộ Y tế) khuyến nghị là 40ml/kg trọng
lượng cơ thể mỗi ngày. Ở nước ta hiện nay có khoảng
1800 cơ sở sản xuất nước giải khát các loại, sản xuất
hàng trăm loại thức uống khác nhau, từ loại nước có
gas tới loại không có gas, từ loại nước ngọt có đường
tới loại nước tinh khiết, nước từ quả tự nhiên… Có
thể nói với bấy nhiêu loại thức uống sản xuất trong
nước (chưa kể tới một số loại nước nhập khẩu) đã đáp
ứng thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của các tầng lớp dân
cư. Tuy nhiên, việc sử dụng những loại nước ngọt có
đường, có gas đã được cho là nguyên nhân dẫn tới
phát sinh một số loại bệnh như tiểu đường, béo phì,
nhất là ở lứa tuổi trẻ em mà dư luận đề cập. Còn với
những thức uống như nước đun sôi để nguội, nước
lọc, nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai, sữa,
nước ép trái cây, nước ép rau củ, nước súp... thì đều
có thể dùng được hàng ngày.

Vậy trong bối cảnh có nhiều loại thức uống như
vậy, con em của chúng ta nên uống gì? Trả lời chính
thức câu hỏi này có lẽ nên để các nhà nghiên cứu về sức
khỏe và dinh dưỡng. Với người viết bài này trên giác

Thức uống gì cho các em
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- Nước chè, cà phê là hai loại thức uống có tính kích
thích nên trẻ em không nên dùng. Với nước chè tươi,
chè xanh trẻ vị thành niên có thể dùng được khi hoạt
động cơ bắp, thể lực nhưng cũng có chừng mực.

- Nước ngọt (nước siro hoa quả, nước ngọt có gas,
nước tăng lực, thức uống thể thao…): Với những loại
nước ép quả theo dây chuyền công nghiệp, nước ngọt có
gas, nước tăng lực, nước uống thể thao thường có lượng
đường, chất khoáng và gas nên trẻ em hạn chế dùng
hoặc không nên dùng (nhất là khi trẻ lười vận động) vì
đây có thể là nguồn cung cấp nhiều calo dư thừa, tạo
nguy cơ gây nên bệnh béo phì. Ngoài ra nước tăng lực,
nước uống thể thao thường có chứa chất kích thích
caffein nên chỉ phù hợp với những người vận động cơ
bắp, song việc sử dụng cũng có liều lượng phù hợp.

- Nước uống có thảo mộc: Nước uống loại này cung
cấp các chất dinh dưỡng từ thảo mộc dưới dạng lỏng,
giúp cơ thể hấp thụ dễ dàng hơn. Phần lớn đều là các
vị thuốc được sử dụng lâu đời trong y học cổ truyền,
nên thường không có hoặc có rất ít tác dụng phụ. Tuy
nhiên vẫn nên sử dụng đúng cách sẽ đạt được hiệu quả.

Tóm lại, việc các em sử dụng loại nước giải khát
nào cho phù hợp với bản thân là một việc rất quan
trọng. Những điều viết ra trên đây hy vọng có thể giúp
ích phần nào cho các bậc làm cha, mẹ trong quá trình
chăm sóc, nuôi dạy con cháu mình và cũng là thế hệ
tương lai của đất nước.�

- Nước sôi để nguội (đun sôi nước sạch) là sự lựa
chọn tốt nhất bới nó không thêm năng lượng, không hại
cho răng, nhất là với trẻ em. Ngoài ra, nước sạch tự nhiên
có trong rau quả cũng rất tốt cho cơ thể, thông qua các
bữa ăn với rau, củ luộc hoặc trực tiếp ăn nhiều trái cây.

- Sữa nước được dùng bổ sung nhằm cung cấp thêm
chất dinh dưỡng nhất là protein, vitamin nhóm B và
canxi. Sữa đậu nành không đường là loại nước uống và
thức ăn bổ dưỡng cũng nên được sử dụng, nhất là vào
dịp hè.

- Nước khoáng là nước uống có chứa các chất
khoáng như natri, kali, canxi, magie… Nhưng loại
nước này nên được dùng đúng lúc, đúng đối tượng,
không nên dùng cho trẻ em bé, nhất là dùng để pha sữa
vì chức năng thận của trẻ còn yếu không thể đào thải
được chất khoáng dư thừa ra khỏi cơ thể.

- Nước ép trái cây tươi như nước cam, quýt, bưởi,
dưa chuột, táo… khi uống không nên cho thêm đường,
loại nước trái cây này vừa cung cấp nước lại vừa cung
cấp vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Loại nước này
giúp xóa tan những mệt mỏi, tăng cường chức năng
hoạt động của não và làm khỏe mạnh những mạch máu,
giúp lưu thông khí huyết tốt hơn.

- Các loại nước ép từ rau củ như củ đậu, bí xanh,
nước rau má…cũng rất tốt cho cơ thể, nhất là đối với
trẻ bị thừa cân - béo phì vừa không sợ bị tăng cân, mà
còn có tác dụng giải nhiệt nhất là trong những ngày hè
nóng bức.



22 ĐỒ UỐNG VIỆT NAM (1/2018)

NGUYỄN ĐỨC

Trong văn hóa truyền thống của người Việt,
âm dương - ngũ hành vốn được xem là
nguyên tắc tạo nên sự cân đối, hài hòa của
đời sống. Điều đó được thể hiện rất rõ trong

văn hóa ẩm thực. Từ dụng cụ, thức ăn, đồ uống và cả
những phong tục ăn uống. Ví như tục ăn trầu, ở đó thể
hiện triết lý về sự hòa hợp âm - dương thật sâu sắc. Cây
cau thẳng đứng, hướng lên trời, biểu tượng dương, vôi
là đá (hình phẳng), biểu tượng của âm. Sự kết hợp của
cau với vôi bởi dây trầu mềm quấn quýt  tạo nên một
chất kích thích làm cho thơm miệng, đỏ môi và chút
hưng phấn. Ví như cặp bánh phu thê của ngày cưới.
Bánh hình tròn (âm) bọc trong khuôn hình vuông, buộc
lạt đỏ (dương). Đó là biểu tượng cho tình cảm vợ chồng
gắn bó, ăn đời ở kiếp với nhau, cho sự vẹn toàn, hòa
hợp của đất trời và con người. Ví như cặp bánh chưng,
bánh dày (tượng cho Trời và Đất, âm và dương), loại
thức ăn đã đi vào đời sống tâm linh… Những dụng cụ
như mâm, bát, đũa, cũng mang nhiều ý nghĩa tượng
trưng cho thế cân bằng âm dương. Mâm, bát, đĩa hình
tròn là âm, đôi đũa dài và động là dương (mâm, bát,
đĩa chỉ  để chứa, đựng, còn đũa dùng để xẻ, xé, gắp,
dầm, quấy trộn…) Phải có sự kết hợp âm-dương như
vậy mới thực hiện được các động thái ăn uống…

Âm dương - ngũ hành được đem vào văn hóa ẩm
thực và được coi là những nguyên tắc của ăn uống ngon
- lành và dưỡng sinh, trị bệnh. Nó bao gồm 3 mặt quan
hệ hết sức mật thiết với nhau. Đó là: cân bằng âm
dương của các loại thực phẩm trong các món ăn; cân
bằng âm dương giữa các món ăn với thể tạng mỗi
người và cân bằng âm dương, thuận theo ngũ hành con
người sống nương theo môi trường tự nhiên 

Món ăn Việt truyền thống đa phần là sử dụng
nguyên liệu mang nhiều tính âm và hành thủy (gạo, rau,
cá…) nên trong bữa ăn, bữa cỗ thường uống rượu gạo
(dương). Ăn uống, dù là mâm cao cỗ đầy trong các dịp
lễ tết hay bữa ăn bình thường hàng ngày nhất thiết
không thể thiếu cơm và canh. Cơm được nấu từ gạo,
được quan niệm là tinh hoa của đất, rau xanh để nấu
canh được coi là tinh hoa của nước. Đất là hành Thổ,

nước là hành Thủy - là trung tâm, là khởi đầu của
thuyết ngũ hành. Các loại nguyên liệu cũng được phân
biệt thành năm mức âm-dương ứng với ngũ hành. Hàn
(lạnh, âm nhiều, hành thủy); nhiệt (nóng, dương nhiều,
hành hỏa); ôn (ấm, dương ít, hành mộc); lương (mát,
âm ít, hành kim); bình (trung tính, hành thổ) hay cũng
có thể phân biệt như sau: chua thuộc mộc, đắng thuộc
hỏa, ngọt thuộc thổ, cay thuộc kim và mặn thuộc thủy.
Ví dụ một chút chua của chanh, một chút cay của ớt,
một chút ngọt của đường, một chút mặn của nước mắm
trong bát nước mắm pha chế  thể hiện rõ đặc tính vừa
nêu (ta còn thấy kiểu pha chế này trong rất nhiều món
ăn khác như canh riêu cá, riêu cua, nộm, khô bò…). 

Âm dương - Ngũ hành 
trong văn hóa ẩm thực Việt 



Các món ăn là sự kết hợp tài tình của
nguyên tắc tương sinh, tương khắc,
tương hòa, chế hóa của thuyết âm
dương ngũ hành. Sự kết hợp các
loại gia vị trong món ăn có tác
dụng kích thích dịch vị, làm
dậy mùi thơm ngon của thức
ăn. Chẳng hạn gừng nóng
(dương) nên được dùng
làm gia vị đi kèm với
những thực phẩm có  tính
hàn (âm) như bí đao, rau
cải, cải bắp, cá, thịt bò…
Ớt, tiêu có tính dương
mạnh, được dùng nhiều cho
các loại thức ăn thủy sản như
cá, tôm, mực, ốc… là những thứ
vừa hàn, bình, vừa có nhiều mùi
tanh. Tùy theo từng loại thực phẩm,
loại hàn nhiều (âm nhiều) thì cho thêm
nhiều vị nóng (dương nhiều) chẳng hạn như
món ốc ngoài ớt, tiêu người ta cho nhiều loại gia vị
khác như gừng, xả; thịt vịt (âm) phải chấm nước mắm
gừng, tỏi, ớt (dương); trứng vịt lộn (âm) ăn với rau răm,
muối tiêu, gừng (dương)… Nguyên tắc cân bằng âm
dương thấm nhuần vì thế nó đi cả vào trong ca dao: Con
gà cục tác lá chanh. Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi.
Con chó khóc đứng khóc ngồi. Mẹ  ơi, đi chợ mua tôi
đồng riềng. Con trâu ngó ngó nghiêng nghiêng. Mình đã
có riềng để tỏi cho tôi. Thịt gà (ôn, ấm, dương ít) +
chanh (bình, mát, âm ít), thịt lợn (bình, mát, âm ít) +
hành (ôn, ấm, dương ít), thịt chó (nóng, dương) + riềng
(ôn, dương ít) thêm mẻ (bình, mát, âm), thịt trâu (bình,
mát, âm) + tỏi (nóng - dương).

Cân bằng âm dương còn theo đặc tính của thức ăn
với cơ thể con người. Người ốm do quá âm cần được
ăn đồ dương và người ốm do quá dương sẽ được cho ăn
đồ âm để khôi phục lại sự  thăng bằng đã mất. Chẳng
hạn đau bụng do nhiệt (dương thì cần ăn những thứ
mát), hàn (âm) như lá mơ, bột sắn dây, nước đậu đen

sắc…  đau bụng do lạnh, sôi bụng (âm)
thì dùng những thứ  nóng (dương)

như quế chi, gừng…, rồi cảm
nắng, cảm lạnh, sốt… đều có

những thức ăn tương ứng
để chữa trị bằng nguyên
tắc cân bằng âm - dương.
Dân gian cũng như y
học có những bài thuốc
dùng cây cỏ, thảo mộc
theo nguyên tắc cân
bằng âm - dương để
chữa bệnh, dùng thức

ăn và sự kiêng cữ để
phòng bệnh, trị bệnh.

Những bài thuốc tuy đơn
giản nhưng khá hiệu nghiệm

như dùng hạt ké đầu ngựa,
chuối hột hay rau ngổ để trị sỏi

thận; dùng trứng gà, lá mơ để trị kiết
lỵ; dùng mướp đắng để trị tiểu đường;

dùng bưởi để chống béo mập, trị táo bón; dùng
gừng, tỏi để trị  chứng đầy bụng; dùng đâụ bắp để trị
huyết trắng; dùng gừng, lá hẹ, vỏ chanh, rễ chanh trị
ho đờm do lạnh phổi hay lạnh tỳ; dùng nghệ trị bệnh
trường phong, hạ huyết, bổ máu, kết hợp với mật ong
trị chứng đau dạ dày…  

Ăn uống thuận theo âm-dương, ngũ hành là ăn theo
mùa. Chính là tận dụng tối đa môi trường tự nhiên, tạo
nên sự cân bằng giữa con người với môi trường. Mùa
nào thức ấy, người xưa đã đúc kết: mùa hè cá sông,
mùa đông cá bể; chim ngói mùa thu, chim cu mùa hè;
ốc tháng mười; tháng chín ăn rươi, tháng mười ăn
ruốc… Theo mùa, đó là lúc sản vật nhiều nhất, ngon
nhất, đạt đến đỉnh cao của dinh dưỡng. Cơ cấu bữa ăn
của người Việt thiên về thực vật, cá (âm) ít ăn động vật
(dương) là hoàn toàn hợp lý với xứ nhiệt đới, tạo nên
sự cân bằng âm dương với môi trường sống. Mùa hè
nóng người ta thường ăn nhiều loại rau, quả, cá, tôm
(những thứ bình, hàn, thiên về âm). Khi chế biến
thường luộc, nấu canh, làm nộm, muối chua (âm)…
làm cho dễ ăn, ngon miệng, dễ  tiêu, giải nhiệt. Mùa
đông lạnh thì ăn nhiều thịt, mỡ hơn (những thứ nhiều
dương). Khi chế  biến thường là kho, rang, xào, rán…
(làm cho thức  ăn tăng tính dương). Đặc biệt là mùa
lạnh dùng rất nhiều gia vị cay, nóng như ớt, tiêu, gừng,
tỏi, riềng… 

Có thể nói, nghệ thuật ẩm thực Việt là sự hòa quyện
của cân bằng âm dương, thuận theo ngũ hành. Hầu như
các đồ ăn thức uống của người Việt ở bất cứ đâu, vùng
miền nào cũng ít nhiều thể hiện triết lý này để hình
thành nên những nguyên tắc dưỡng sinh, phòng, chữa
bệnh, giữ gìn sức khỏe, kéo dài tuổi thọ.�
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Sữa đậu nành nóng
Sữa đậu nành có tác dụng giữ ẩm

nhiều nhưng lượng chất dinh dưỡng
khá cao, giàu protein và vitamin A,
B... rất tốt cho phụ nữ. Tuy nhiên,
theo Đông y thì đậu nành mang
tính hàn, dễ gây tình trạng khó
tiêu. Những người bị bệnh dạ
dày và thận yếu không nên uống
nhiều. Mỗi sáng, bạn hoàn toàn
có thể mua cho mình một túi sữa
đậu nành nóng hổi mang tới cơ
quan thưởng thức. Bạn có thể thêm
đường để tăng thêm vị ngọt.

Nước mía nóng
Nước mía nướng nóng có vị ngọt rất hấp

dẫn và hương thơm đặc trưng rất thích hợp để thưởng
thức trong mùa đông. Thực tế, hầu hết các thực phẩm
chứa thành phần đường cao thì lại có tác dụng bổ
dưỡng. Không những thế, mía là nguyên liệu chế biến
ra đường, nên tác dụng của nó càng hữu hiệu.

Socola nóng
Một ly Socola nóng cho buổi sáng khởi đầu làm

việc sẽ làm tinh thần sảng khoái hơn. Khi uống vào bạn
sẽ thấy ấm từ trong ra ngoài.

Cacao nóng
Ca cao nóng là một thức uống rất dễ pha. Chỉ cần

vài muỗng cacao, nước ấm là bạn có thức uống dễ chịu
trong mùa đông này. Bạn có thể thêm chút sữa hoặc
đường tùy theo khẩu vị.

Nước dứa
Mùa đông, khi ép nước dứa, bạn có thể thêm một

chút nước dừa và nước cốt dừa, ít muối cùng chút nước
ấm nếu cần. Bạn sẽ cảm nhận được sự thơm ngon và
ấm áp từ vị dứa.

Cà phê
Nếu bạn là người nghiện cà phê

thì không còn gì tuyệt với hơn
một ly cà phê thơm nóng trong

mùa đông. Điều đó là đã đủ
tuyệt vời và khiến bạn ấm áp
hơn rồi.

Trà
Các loại trà nóng như trà

gừng, trà hoa cúc, trà xanh...
đều giúp bạn cảm nhận được

sự ấm cúng từ trong ra ngoài.

Nước chanh, nước cam nóng
Bạn nên nhớ rằng, nước chanh, nước

cam không chỉ tốt cho mùa hè mà còn có tác
dụng trong cả mùa đông. Nó chứa nhiều vitamin C tốt
cho da và cũng là loại nước giúp tăng cường thị lực,
giúp kích thích thần kinh khứu giác và kích thích não
hoạt động truyền tín hiệu tới các cơ quan khác trong
cơ thể. Vào mùa đông, bạn có thể uống một ly nước
chanh, nước cam ấm lúc no.

Nước ép táo
Nước ép táo thực sự là vị cứu tinh nếu bạn đang

căng thẳng với công việc. Nó giúp bạn giảm đau đầu
cũng như giúp đẹp da.

Nước trà xanh
Trà xanh chứa nhiều chất chống ôxy hoá cũng là

giải pháp cho làn da của bạn mùa hanh khô. Mùa đông
đến, bạn hãy uống mỗi ngày 1-2 cốc trà xanh.

Nước ấm pha mật ong
Bạn có biết mật ong là thần dược cho làn da? Vì

thế, một thìa cà phê mật ong pha với nước ấm sẽ giúp
trẻ hoá làn da của bạn.�

Những loại đồ uống
phù hợp trong mùa đông

XUÂN PHÚ

Mùa đông, thời tiết lạnh khiến cơ thể bạn mất nhiệt
nhiều và nhanh. Những loại đồ uống dưới đây sẽ giúp bạn
ấm áp hơn và xua tan cái lạnh của mùa đông.
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TIM PARKS (Nhà văn Anh)

Sách mới đề xuất sự thay đổi
Chẳng lẽ người trước chúng ta đã làm xong hết, và

có thể người trước đã làm tốt hơn chúng ta làm hiện
nay? Nếu quả là như vậy thì hà cớ gì phải đọc tiểu
thuyết cùng thời nếu như một lượng lớn tác phẩm cổ
điển ta có thể mua theo giá hạ hoặc truy cập hoàn toàn
miễn phí từ internet? Riêng tôi, tôi vừa lấy được từ
mạng 860 trang nguyên bản cuốn Những thú nhận của
một người Italy (Le confessioni di un italiano) của
Ippolito Nievo (1831-1861, nhà văn Italy), cho biết
nhiều điều lý thú về Italy thế kỷ XVIII-XIX. Còn vài
tác phẩm nữa đủ cho tôi thưởng thức văn học trong vài
tuần lễ. Vậy thì tôi cần gì tìm kiếm những tác giả hiện
thời cho phức tạp? 

Là người giới thiệu sách thường gắt giọng phê phán
những cuốn mới ra, Virginia Woolf (1882-1941, nữ văn
sĩ Anh) coi một trong những cảm hứng khi đọc tác giả
đương đại là ta buộc phải luyện cách bình xét. Có
những cuốn của tác giả đương đại còn chưa nhận được
ý kiến thống nhất, thì bạn có thể xác định nó hay, hay
dở. Кhi bạn bắt đầu nghĩ về điều đó, nảy sinh một bài
toán hóc búa: nếu vừa đọc xong bạn thấy mãn nguyện,
có nghĩa đây chắc là cuốn sách hay, ít ra là đối với cá
nhân bạn. Đấy chính là điều bạn phải tự “giải quyết”.
Nếu như bạn còn phải cân nhắc xem sách ấy liệu có
hay, bạn thích nó hay không, sự lưỡng lự của bạn có
nghĩa gì - tình thế ấy khá lạ lùng, điều bạn nhận được
có phải khoái cảm hay không liệu có là phản ứng phù
hợp với cuốn sách đó? 

Tất cả những lý giải ấy đều có vẻ khá phức tạp, hơn
nữa, bạn khá hiểu điều Woolf đã nói. Những cuốn sách
mới có thể mang lại cho ta khoái cảm chưa từng gặp
trước đây, có thể tước đi niềm vui ta hằng mong đợi.
Chúng đề xuất với ta những thay đổi, thay vì thích ứng
với những khuôn thước ta đã quen từ lâu. Bạn nghĩ sao,
liệu có nhiều người thực sự sẵn lòng thay đổi thị hiếu
của mình? Tại sao họ phải thay đổi? Tiểu thuyết
Ulysses của James Joyce (1882-1941, nhà văn Ireland)
có một trong những đặc sắc đáng tò mò là khá nhiều
nhà phê bình và bậc trí giả đã thay đổi thái độ của mình
đối với nó trong thập niên đầu tiên kể từ khi cuốn sách
xuất bản. Nhiều vị trộn lẫn cả căm ghét, cả khâm phục.

Nhà tâm lý học Thụy Sĩ Carl Jung (1875-1961) thì như
sực tỉnh, còn nhà phê bình thanh thế của Pháp Louis
Gillet (1876-1943) lúc đầu coi nó viết “chưa được
nhuyễn”, “vô nghĩa lý”, nhưng về sau lại chúc mừng
Joyce đã tạo nên kiệt tác kỳ vĩ nhất của thời đại mình.
Tuy nhiên, nhiều lời khen dần dần bị thay thế bởi nỗi
nghi hoặc. Samuel Beckett (1906-1989, nhà văn, nhà
viết kịch Ireland, Nobel Văn học 1969) lúc đầu thì tin
Joyce đã trả lại ngôn ngữ Anh cho đời sống, song về
sau lại thắc mắc: liệu Joyce có lặp lại sai lầm cũ?
(Beckett coi là sai lầm nếu cứ nghĩ ngôn ngữ có khả
năng khơi dậy những cảm xúc sống động). Кhi ta động
chạm một cái gì mới mẻ, ta thường đòi phải có thêm
thời gian để nêu lên một ý kiến nào đó.

Nỗi phân vân đó thường xuất hiện khi ta tiếp xúc
lần đầu tiên với sách của Dave Eggers (nhà văn hậu

Đọc sách thời nay 
hay thời xưa?
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hiện đại Mỹ sinh năm 1970), của Orhan Pamuk (tiểu
thuyết gia Thổ Nhĩ Kỳ sinh năm 1952, Nobel Văn
học 2006), của Elfriede Jelinek (nữ văn sĩ Áo sinh
năm 1946, Nobel Văn học 2004), của Elena Ferrante
(nữ văn sĩ Italy sinh năm 1943), rồi của Philip Roth
nữa. Đọc xong những tác phẩm đầu của tiểu thuyết
gia Mỹ gốc Do Thái sinh năm 1933 này, rồi hẵng
chuyển sang những tác phẩm sau, đấy là một trong
những thành tố tạo nên khoái cảm. Khoái cảm đó
đến khi ta dần quen với một cái gì đó mới mẻ - vừa
muốn đoán xem cuốn sách mới này mình thích hay
chán, vừa nhận biết thực chất người đọc chúng ta
muốn gì đúng vào lúc đứng trước thách thức - cuốn
này có lôi сuốn được ta hay là chỉ tương đối hấp dẫn,
chỉ mang lại sự thích thú ta từng nhận được khi thấy
thêm một cuốn sách nhang nhác những cuốn khác ta
đã đọc từ trước. Không tùy thuộc chuyện một tiểu
thuyết của tác giả đương đại có làm ta thích hay
không, ta dẫu sao cũng có thể nhận được khoái cảm
từ chính những suy ngẫm trên những điều ta đang
đòi hỏi. Đấy chính là trải nghiệm của tôi khi đọc
những Elfriede Jelinek, Haruki Murakami (nhà văn
Nhật Bản sinh năm 1949) và José Saramago (1922-
2010, nhà văn Bồ Đào Nha, Nobel Văn học 1998).
Sách của ba nhà văn ấy không mấy ấn tượng đối với
tôi, nhưng tôi lại nhận được khoái cảm rất lớn khi
để tâm tìm hiểu chúng. Cho nên, như Woolf đã viết,
“có cơ sở để tin rằng, kỳ thực, chúng ta nhận được từ
người đang sống nhiều hơn từ người đã chết, mặc
dầu mới đầu ta cứ tưởng rằng người đang sống thua
người đã chết rất nhiều”. 

Xưa - nay khác gì nhau?
Tôi thì tôi phản đối. Chẳng lẽ ta không động đến

cái mới - hay chí ít, đến một số thứ chưa quen thuộc -
khi ta cầm trong tay cuốn tiểu thuyết hoặc cuốn sách
của tác giả nước ngoài viết theo những truyền thống
mà ta chưa quen? Ví dụ: Truyện kể Genji của nữ sĩ
cung đình Nhật Bản Murasaki Shikibu, hoặc Nỗi đau
của chàng Werther của thi hào Đức Goethe, hoặc
Những thú nhận của một người Italy của Nievo? Chúng
ta động chạm liền một lúc với hai tiên liệu. Những cuốn
như Truyện kể Genji trải qua nhiều thế kỷ đã thuyết
phục được hàng triệu độc giả. Phần mình, thiết nghĩ,
tôi có thể liều mạng lên tiếng chê nó, nhưng nếu muốn
làm như thế tôi phải tự hỏi: tại sao cuốn sách đó lại
chinh phục được rất đông người đọc qua nhiều thế hệ?
Ngoài ra, có một sự thực là tôi chẳng biết gì về nước
Nhật thế kỷ XI, tôi sẽ rất khó khăn khi tìm hiểu xem
cuốn truyện đó liệu có phải là phản ứng thích hợp của
tác giả trước thế giới mà mình đang sống. Nếu như
Truyện kể Genji khiến tôi chỉ thấy lạ, chắc sẽ là như
thế, bởi vì tôi lạ cái thế giới ấy - nhưng tôi không dám

tự tin khẳng định điều đó, bởi lẽ bản thân tôi có sống
trong thế giới ấy đâu.

Ngay cả khi đọc Nievo - mặc dầu tôi đã sống ở Italy
ba mươi năm và đã đọc những tiểu thuyết khác của các
nhà văn Ý thế kỷ XIX - nhưng kỳ thực tôi đâu có hiểu
đời sống ở Venice, Bologna và Milan hồi đầu thế kỷ
XIX là như thế nào. Tôi không có phản xạ đối với cuộc
cách mạng năm 1848 theo mô tả trоng sách của Nievo
như tôi từng nhập thân khi đọc những truyện về đời
sống London thập niên 1980 trong Những cánh đồng
London (London Fields, 1989) của Martin Amis (tiểu
thuyết gia Anh sinh năm 1949). Tôi có thể kể ra vô số
tưởng tượng theo địa chỉ cuốn sách của Amis, bởi lẽ
chính tôi đã từng ở đó. Nhưng tôi thực sự cảm động vì
những đoạn ông kể trúng hồng tâm. Điều này không
hề xảy ra với Tom Jones của Henry Fielding (1707-
1754, nhà văn Anh). Trong quá trình đọc, ta chỉ có thể
ngạc nhiên vì thế giới hồi nọ khác lạ biết bao. 

Khoái cảm do đọc một tiểu thuyết mới, tác giả của
nó muốn kể về cuộc sống đương thời bao giờ cũng xuất
phát từ những câu hỏi sau đây: chuyện xảy ra như thế



nào để cho một người sống trong thế giới đó và cả mình
nữa có thể viết nên một cuốn sách khiến mình thấy lạ
lùng hoặc phức tạp? Điều gì mình muốn kể về cuốn
sách, về cảm nhận của mình? Sự rắc rối của cuốn sách
liệu mang lại lợi ích gì cho cá nhân mình? Chắc chắn
độc giả sẽ nêu những câu hỏi đó khi cầm trong tay
Ulysses hay Bà Dalloway (Mrs. Dalloway, 1925) của
Woolf, Giã từ vũ khí của Hemingway hay bộ ba Chàng
Molloy (Molloy, 1951), Malone hấp hối (Malone meurt,
1951) và Không thể gọi tên (L'innommable, 1953) của
Beckett, Danh dự bị lăng nhục của Katharina Blum (Die
verlorene Ehre der Katharina Blum, 1974) của Heinrich
Böll (1917-1985, nhà văn Đức, Nobel Văn học 1972)
hay Cầu vồng hút (Gravity’s Rainbow, 1973) của
Thomas Pynchon (nhà văn hậu hiện đại Mỹ sinh năm
1937), Thế giới ngầm (Underworld, 1997) của Don
DeLillo (nhà văn Mỹ sinh năm 1936). Tất cả các cuốn
sách ấy, rốt cuộc đều thuyết phục một lượng lớn người
đọc phải đi tìm địa vị của họ trong nhận thức xã hội.
Trong khi đó, nhiều cuốn sách khác mang lại cho người
đọc khoái cảm không kém trоng thời chúng ra đời
nhưng sau bị rơi vào quên lãng. Chợt nhớ đến B. S.
Johnson (1933-1973, nhà văn Anh) - dẫu sao thì những
suy nghĩ về thái độ của cuốn tiểu thuyết đối với thế giới
đương thời trong khi đọc tác phẩm của B. S. Johnson

cũng mang lại không ít khoái cảm so với những suy
nghĩ khi đọc Beckett. Và nhiều độc giả đã đánh giá họ
là vĩ đại, chí ít cũng trong một thời gian dài.

Đọc Iliad, theo Roberto Calasso (nhà văn Italy sinh
năm 1941) trоng Cuộc hôn nhân của Cadmo và
Armonia (Le nozze di Cadmo e Armonia, 1988), tức là
công nhận trong nghệ thuật chẳng có tiến bộ gì. Cãi lại
điều đó khá là khó. Nhưng như thế không có nghĩa mọi
sự đã an bài. Thế giới luôn thay đổi, con người luôn
thay đổi, và chính những điều tác giả cảm nhận thế giới
xung quanh trong một thời điểm cụ thể gợi lên trong ta
mối quan tâm đến văn học đương thời. Hồi tôi viết tiểu
thuyết Người chẻ bằng dao (Cleaver, 2005) thì một
trong số các biên tập viên ở châu Âu của tôi than phiền:
sao lại đưa vào sách cả những văn bản thông tin mà các
nhân vật trao đổi với nhau. Là người cao tuổi không
quen sử dụng điện thoại di động, ông ấy cho rằng đó là
một tiểu xảo gì đấy. Tám năm sau khi cuốn sách ra đời,
chúng ta không thể hình dung nổi lại có người phản đối
sự có mặt của tin nhắn trong tiểu thuyết. Để chuyển tải
cuộc sống đương đại, cần phải viết về những người có
iPad và smartphone, di chuyển bằng máy bay và tàu
cao tốc, có thế mới hiểu bằng cách nào mà tất cả những
thứ đó làm thay đổi ý thức, tính đồng nhất và trải
nghiệm của con người. Những nhân vật ấy thường
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Tim Parks: nhà v�n Anh sinh n�m 1954 t�i Manchester,
nh�n h�c v�n � hai tr�	ng 
�i h�c danh giá Cambridge
và Harvard, l�y v� ng�	i Italy nên chuy�n sang 
�y sng
t�i Verona gi�ng d�y v�n h�c Anh, là phó giáo s� v�n
h�c và d�ch thu�t t�i ��i h�c IULM, Milan, 
�ng th	i
d�ch v�n h�c hi�n 
�i Italy và sáng tác. Sau ti�u thuy�t

�u tay Ngôn ng� c�a ng�n l�a (1985, gi�i th��ng
Somerset Maugham) 
ã xu�t b�n g�n ba ch�c tác ph�m
v�n xuôi h� c�u và t� li�u, trong 
ó b� ti�u thuy�t hai
t�p Massimina yêu quý - Bóng ma Mimi (
��c d�ng
ngay thành phim K� vô th�n b� c�m chi�u � M�) và t�p
truy�n Châu Âu (l�t vào danh sách chung kh�o Booker
Prize n�m 1997). Ông 
��c coi là m�t trong s nh�ng
nhà v�n Anh hi�n 
�i thú v� nh�t, và là d�ch gi� v�n h�c
Italy hàng 
�u.



Bức tranh minh họa cho tác
phẩm Truyện kể Genji
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xuyên tiếp xúc với những con người mà họ biết, và vô
số con người mà họ chưa quen.

Kỳ thực, những hoài nghi chỉ gợn lên ở những cuốn
tiểu thuyết mới, tác giả đơn thuần cóp nhặt các hiệu
ứng của tiểu thuyết thời trước, nghĩa là khi họ đưa ta về
quãng quá khứ mà họ chỉ biết qua sách vở để lại mang
đến ta chính những khoái cảm ta từng nhận được từ
những cuốn sách viết từ thời trước. Nhưng sao có thể
mang đến những khoái cảm như cũ được? Khoái cảm
nhờ đọc Nievo liên quan đến những gì ông thực sự
sống ở thời đại Risorgimento (kết tụ các tiểu bang trên
bán đảo thành nước Ý thống nhất, thế kỷ XIX) và muốn
tìm đến một chỗ thích hợp với ông trong một thế giới
đang không ngừng biến đổi đó. Chính điều này làm cho
cuốn sách có tính thời sự. Đọc Con báo (Il Gattopardo,
1957) của Tomasi di Lampedusa (1896-1957), nghĩa là
đọc một thứ hàng giả khéo tay vừa mắt. Có cảm tưởng
cuốn sách đó được viết chủ yếu là do tác giả muốn tạo
nên một tiểu thuyết phức hợp và có phong cách riêng,
nhờ những nỗ lực của ông mà ta hình dung ra các xao
động trong thời đại thống nhất nước Italy trong khi vẫn
ở trong vùng an toàn của những nhìn nhận ngược thời

gian, của những kiến thức giúp viết được những cuốn
tiểu thuyết truyền thống tương đối khá.

“Ra đời trong thế kỷ mười ba -  Edwin Muir (1887-
1959, nhà thơ Scotland) đã mở đầu bài thơ nổi tiếng
của mình như thế -  Tôi thấy cả nhà đều đông đủ, trừ
người sau rốt”. Về tính thoát ly trong các biên niên sử
và trong văn học, người đời đã nói nhiều. Tuy nhiên
hình thức vĩ đại nhất của tính thoát ly lại nằm ở những
tìm tòi chốn ẩn nấp trong gia hệ của quá khứ, trong cái
ngôi nhà được hình thành bởi lịch sử và văn học, trong
những nỗ lực chạy trốn khỏi thời khắc mà ta cảm thấy
bất tiện nhưng vẫn buộc phải sống - chạy trốn khỏi
đương thời.

“Đó là chỗ của hy vọng và sợ hãi,

Của niềm tin hằng đến mỗi khi hy vọng chết đi.

Ở đây có cả thắng cả bại.

Đó là chỗ tất thảy đều nguyên thể”.�

Đăng Bảy
Theo The New York Times Book Review



Thánh Sinterklaas đến nhà dưỡng lão ở Bỉ.
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KIỀU BÍCH HƯƠNG
(Bài gửi về từ Vương quốc Bỉ)

Dạy trẻ con chờ đợi là bài học khó. Khó cả
với người trưởng thành, như tôi đang
đứng trước quầy thịt, mãi chưa đến lượt
mua xúc xích trong khi xe buýt sắp chạy

rồi. Phía trước tôi, một cụ ông chậm rãi trỏ vào paste gan
ngỗng, lườn gà tây nướng, xa lát trộn... và đòi cô bán
hàng cắt chuẩn xác một lạng mỗi món. Mùa ấm đã đến,
người già cô đơn cũng muốn nếm đủ hương vị tiệc Tết.

Những nhà thông thái
Mẹ chồng Tây của tôi

luôn miệng nhắc người già
không nên ăn quá hai lạng thịt
mỗi tuần. Ấy là đôi khi tôi
mời mẹ ở lại ăn cùng, trót
đong đầy đĩa. Bài toán hai
lạng thịt/tuần quả nan giải nếu
người cao tuổi muốn dọn lên
bàn món ăn hôm nay khác hôm
qua mà không lãng phí. Cho
nên cô bán hàng phải kiên nhẫn

xắt từng lạng thịt, tôi cũng phải giữ vẻ mặt vui vẻ chờ
ông cụ phía trước giương kính đọc cho rõ món này món
kia có ảnh hưởng huyết áp cao - thấp hay không. 

Gần chục năm nay sống ở châu Âu, những thứ tôi học
được về một nền văn hóa mới chủ yếu qua trẻ em và
người già. Hai đối tượng này hào phóng truyền tặng
những gì họ biết, không tính toán, ít e ngại phòng ngừa.
Và hiện vẫn chỉ hai môi trường thu hút nhiều nữ lao động
nhập cư nhất tại châu Âu: làm việc trong nhà dưỡng lão
và lau dọn vệ sinh văn phòng - nhà trường - nhà riêng.
Nhưng làm việc trong nhà dưỡng lão thường trực nỗi lo
có thể mang vi khuẩn, mầm bệnh lạ về nhà. Đây là môi
trường sử dụng quá nhiều thuốc ngủ, thuốc giảm đau và

đủ loại kháng sinh. Một người
bạn vốn là kiến trúc sư ở

Việt Nam, đang làm
nghiên cứu sinh tại
Bỉ biết vậy vẫn hào
hứng: “Nếu được
chọn một công việc
kiếm ngay ra tiền để

sống tại châu Âu, tôi
thích làm trong nhà

dưỡng lão. Mỗi người
già là một nhà thông thái

cậu ơi”.

Mùa ấm ở châu Âu



Căng tin trong nhà dưỡng lão.
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Luôn có nhiều nhà thông thái sống quanh ta. Đấy,
ông cụ đang mua hàng trước mặt tôi là một nhà thông
thái. Cô bán hàng sơ ý trượt nhẹ dao cắt paste: “Xin lỗi
cụ, thành một trăm năm mươi gram rồi. Để cháu cắt
lại”. Vị khách xua tay: “Lỡ rồi, không sao. Tết nhất
được phép dư một chút cho may mắn, ở châu Á người
ta quan niệm thế phải không cô?” Ông cụ quay sang
nháy mắt, mỉm cười với tôi. Bỗng nhiên tôi nhớ một
ông cụ khác, cũng gặp trong siêu thị. Lúc ấy tôi loay
hoay chọn các hộp chè thì ông cụ lại gần “Cô, Trung
Quốc?”, “Cháu Việt Nam, cụ ạ”, “Ôi, xứ ấy chè ngon
nhất rồi, đừng mua mấy loại này, phí tiền”. Khen đến
thế là cùng chứ còn gì.

Năm ngoái, tôi tình cờ đọc một nghiên cứu lần đầu
thực hiện tại Bỉ về độ tuổi sinh học con người dưới tác
động của cuộc sống hiện tại. Hãng bảo hiểm Delta
Lloyd Life thuê một nhóm nhà khoa học tiến hành
nghiên cứu này và kết quả: vẻ ngoài của người Bỉ trung
bình già hơn sáu năm so với độ tuổi sinh học thực tế.
Cụ thể, người làm công ăn lương ở Bỉ trông già hơn
gần sáu tuổi rưỡi so với tuổi sinh học. Các nhà nghiên
cứu căn cứ vào hai mươi sáu yếu tố kết nối, tác động
làm con người có thể sống thọ hơn hoặc sớm già. Năm
yếu tố ảnh hưởng nhất, làm con người già nhanh nhất
là hút thuốc, ăn kiêng quá mức, thiếu vận động, uống
quá nhiều rượu bia và căng thẳng lo âu lâu dài. Thông
thường, một người nghiện hút thuốc trông già hơn tuổi

thực đến bảy năm. Giáo sư Lieven Annemans của đại
học Ghent tham gia nghiên cứu này phát biểu với báo
chí rằng không chỉ sức khỏe cơ thể mà các vấn đề tâm
lý và yếu tố kinh tế chính trị cũng ảnh hưởng độ tuổi
sinh học: bạn bè, thú nuôi trong nhà có ảnh hưởng rất
tích cực đến tâm lý chúng ta. Giới chủ có thể giúp
người làm thuê vui vẻ trẻ trung hơn bằng cách đánh
giá, ghi nhận nỗ lực của họ và ủng hộ tinh thần họ
thường xuyên. 

Quý giá thay, đi qua những mùa đông lạnh giá ở
châu Âu, chính người già và trẻ em lại thường xuyên
mang đến cho tôi nhiều tiếng cười nhất.

Thánh Sinterklaas cùng anh hề mặt đen.
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Trong nhà dưỡng lão
Tại một trung tâm dưỡng lão ở thị trấn Rotselaar

gần nhà tôi ở, lễ đón Sinterklaas - vị thánh mang quà
đến cho trẻ em vào tháng mười hai hàng năm - được tổ
chức trước bốn ngày. Ông bà cố phía nhà chồng tôi bồn
chồn cả tháng. Những đứa cháu ruột thịt nay đều ở tuổi
không còn tin vào thánh nữa. Hai cụ chợt nhớ còn lũ
cháu họ, tức là mấy đứa con của vợ chồng tôi. Thế là
các con tôi được mời đến nhà dưỡng lão đón
Sinterklaas. Trong khung cảnh đặc biệt này, lần đầu
bọn trẻ chứng kiến Zwarte Piet, người hề mặt đen giúp
việc cho Sinterklaas vốn luôn trong hình ảnh trẻ trung
nghịch ngợm, bỗng ngồi xe lăn tiến vào hội trường.
Cuộc sống muôn màu. Ngồi xe lăn nhưng chẳng ai già
cỗi trước khát vọng mang lại niềm vui cho người khác
và mong chờ phép màu đến với mình trong cuộc sống
hàng ngày.

Tôi đã nhiều lần vào nhà dưỡng lão thăm ông bà cố
bên chồng. Nhưng đây là lần đầu tôi thấy các cụ cười
nhiều đến thế, có nhiều trẻ em vây quanh người già đến
thế. Không gian thơm phức mùi cà phê, sô cô la nóng.
Từ miệng bọn trẻ tỏa ra hương vị kẹo bánh ngọt ngào,
lấn át mùi cồn thuốc và chất tẩy rửa đậm đặc lưu cữu
trong nhà dưỡng lão. Các chú hề mặt đen chạy lăng
xăng ôm vai cụ già, hôn lên má em nhỏ. Chợt họ lại
gần vuốt tóc tôi, bóp vai cho chồng tôi như thầm cảm
ơn chúng tôi đã cho họ mượn bọn trẻ trong ngày đặc
biệt của năm này.

Đã 13 năm trôi qua kể từ khi loạt phim truyền hình
nổi tiếng Friends (Những người bạn) dừng sản xuất
(lần đầu lên sóng đài NBC của Mỹ ngày 22/9/1994,
kết thúc 6/5/2004). Nữ diễn viên Jennifer Aniston giờ
đã 48 tuổi không cho rằng Những người bạn có thể
đoàn tụ thành công trong thời hiện nay. “Bởi vì lúc đó
chúng tôi vẫn chưa dán mặt vào điện thoại. Trong
phim chưa có hành động xem Facebook và Instagram,
chỉ chủ yếu ngồi bên nhau trong một căn phòng, giữa
quán cà phê. Và chúng tôi nói chuyện, những câu
chuyện chân thành theo phong cách hài hước như một
nguồn thực dưỡng cho tâm hồn. Điều này bây giờ
không còn nhiều nữa”.

Trò chuyện. Nhưng nói chuyện gì với người già?
Thực ra, cũng chẳng cần nói nhiều. Dành chút thời gian
ngồi đó, nghe họ nói là chính. Như trong bữa cơm Tết
của đại gia đình nhà chồng tôi năm nọ. Bấy giờ cả nhà
mới có dịp nhìn hết nhau kỹ càng một lượt, nhận ra chỉ
còn ông cố cao tuổi nhất nhà. Một người con ngừng ăn,
hỏi to cụ cố: “Cố ơi, chị gái của cố vừa mất rồi, bây
giờ cố là sếp to nhất nhà đấy nhỉ?” Cụ cố đang loay
hoay chỉnh cho miếng dâu tây không trượt khỏi lớp
kem trên góc bánh ngọt. Cuối cùng ông cụ chín mươi
tuổi cũng tự xúc gọn được cả miếng bánh với đủ vị
chua, béo, ngọt cho vào miệng. Chậm rãi nhai xong cụ
mới trả lời: “Các anh chị xem, xúc được miếng ăn cũng
không dễ. Không tự lo nổi thân mình thì chẳng nên làm
sếp của ai cả”.�

Góc phòng sinh hoạt chung dành cho người cao tuổi.
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THU NGÂN

Những năm gần đây, trào lưu bia thủ công
hay còn gọi là “craft beer” đang dần trở
thành làn sóng mới du nhập vào thị
trường bia Việt Nam và được giới trẻ ưa

chuộng nhờ những hương vị khác biệt. Có nhiều
thương hiệu bia thủ công đã sáng tạo và đưa vào thị
trường bia Việt Nam nhưng sản phẩm mới lạ và độc
đáo, được nhiều người biết đến và dần trở thành trào
lưu mới trên thị trường.

Bắt nguồn từ Châu Âu, sau đó bia thủ công đã du
nhập đến Mỹ và Úc, sau đó là Nhật Bản, Thái Lan và
các nước châu Á lân cận. Bia thủ công là loại bia mang
phong cách khác biệt so với những loại bia thông
thưởng bởi nó được ủ hay sản xuất tại những xưởng
sản xuất độc lập và áp dụng quy trình ủ bia truyền
thống kết hợp với những nguyên liệu đa dạng để tạo
những hương vị khác biệt cho từng loại bia. Hay nói
đơn giản là người ủ bia có thể tự sáng tạo ra những
công thức riêng và pha chế thêm những nguyên liệu
khác nhau để tạo hương vị riêng biệt. Cũng chính vì áp
dụng quy trình truyển thống và phải kết hợp với những
nguyên liệu khác nhau để sáng tạo, nên bia thủ công bị
giới hạn về sản lượng. Vì thế thị trường bia thủ công
hiện nay ở nước ta mới chỉ hoạt động trên quy mô nhỏ
và độc lập. 

Bia thủ công ở Việt Nam bắt đầu phát triển mạnh từ
năm 2014 tại Sài Gòn, do các nhà ủ bia người nước
ngoài sống tại Việt Nam sáng tạo nên. Từ đó đến này
đã có rất nhiều thương hiệu bia thủ công nổi tiếng như
Platinum, Pasteur Street Brewing, Winking Seal, Heart
of Darkness… Những năm gần đây cũng có một số
thương hiệu bia thủ công của Hà Nội đã tham gia vào
thị trường bia thủ công tại Việt Nam. Tuy tham gia
sau, nhưng dựa trên những kinh nghiệm từ sự
phát triển của bia thủ công ở Sài Gòn, Craft
Beer ở Hà Nội cũng sáng tạo ra những loại
bia vô cùng độc đáo mang đậm bản sắc
riêng của Hà Nội. 

Nếu bia thủ công ở Sài Gòn có xu
hường thiên về vị đắng và thơm đúng
khẩu vị của khách nước ngoài thì bia thủ
công ở Hà Nội lại ít đắng hơn và hợp với
khẩu vị của người Việt Nam mà vẫn giữ
được hương thơm đặc biệt. Craft Beer cũng rất

đa dạng, có những loại bia được “sáng tạo” với nồng độ
cồn thấp, kết hợp với những mùi hương nhẹ nhàng như
chanh dây, táo, chuối, bạc hà… để phù hợp với khí hậu
mùa hè. Một số loại bia khác phù hợp để uống vào mùa
đông thường có nồng độ cồn cao hơn, chất bia ngọt và
có mùi thơm của mạch nha kết hợp với một số hương
liệu như cà phê, socola... tạo cảm giác ấm áp trong tiết
trời đông lạnh giá. Cách thưởng thức bia thủ công cũng
hoàn toàn khác biệt. Thông thường, khi uống bia người
ta thưởng sử dụng cốc hoặc vại, hay là uống trực tiếp
từ chai. Nhưng bia thủ công lại được rót ra 1 loại ly gần
giống với ly rượu để giúp người uống có thể thưởng
thức được trọn vẹn từ  hương thơm đến mùi vị đặc biệt
của nó. Thưởng thức Craft Beer cũng giống như
thưởng thức rượu vang vậy, từ từ chậm rãi để có thể
cảm nhận được sự tinh tế và hương vị đặc biệt mà từng
loại bia mang lại.

Những loại bia thông thường giá chỉ khoảng từ
10.000 - 15.000 đồng/chai còn giá của bia thủ công
thì lại đắt hơn khoảng từ 70.000 - 90.000 đồng/chai.
Đó là do quy trình sản xuất Craft Beer rất phức tạp và
thành phần dinh dưỡng của bia thủ công cũng cao hơn

các loại bia khác, hơn nữa hiện nay thị trường
bia thủ công đang là thị trường kinh doanh

nhỏ lẻ, nên quy mô sản xuất chưa lớn,
chỉ sản xuất được những mẻ nhỏ, dẫn
đến sự hao mòn về máy móc, cũng
như nguyên vật liệu. Ngoài ra bia
thủ công có thời gian ủ rất lâu
(khoảng 1 tháng rưỡi cho một mẻ
bia), nguyên liệu phần lớn là ngoại

nhập nên cũng làm giá thành của Craft
Beer cao hơn so với những loại bia

thông thường khác.�

Bia thủ công - Trào lưu mới trên
thị trường đồ uống Việt Nam
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Bảo vệ sức khỏe
Ngày nay, thực phẩm ăn nhanh xuất hiện ở mọi nơi,

mọi lúc và trở thành hiện tượng cho lối sống hiện đại,
gấp gáp… Cuộc sống ngày càng phát triển, bên cạnh
những tiện ích mà sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật
mang đến cho con người thì những hệ lụy từ mặt trái
của sự phát triển đó cũng gây ra ảnh hưởng không ít
đến đời sống, sức khỏe. Đó là việc đưa các chất hóa
học tổng hợp vào cơ thể gây độc hại hoặc sinh ra hiện
tượng nội nhiệt - nóng trong người. Để khắc phục tình
trạng đó, việc sử dụng thức uống làm từ thiên nhiên đã
và đang trở thành một xu hướng, thậm chí thành thói
quen cho một bộ phận người tiêu dùng. 

Các loại thảo mộc như kim ngân hoa, cúc hoa, hạ
khô thảo, la hán quả… có tác dụng chống oxi hóa và
chống vi khuẩn. Các chất chống oxy hóa mạnh chủ
yếu là các polyphenols, các axit hữu cơ trong thảo mộc
có thể làm giảm nguy cơ mắc và tử vong vì các bệnh
lý tim mạch như xơ vữa động mạch, suy tim; giảm
nguy cơ gây một số loại ung thư, làm chậm sự phát
triển của các khối u; giúp hạn chế sự lão hóa như thoái
hóa điểm vàng, đục thể thủy tinh. Tác dụng chống vi
khuẩn của thảo mộc thể hiện trên hai cơ chế khác
nhau: hoặc có tính diệt khuẩn, hoặc hỗ trợ quá trình
miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Các chất có trong thảo
mộc làm ức chế các loại vi khuẩn, virus thường gặp
như tụ cầu vàng, nấm candida, virus cúm, virus viêm
não Nhật Bản…  

Nếu như trước kia, thảo mộc thường thấy trong các

vị thuốc đông y thì nay nhờ công nghệ hiện đại và sự
tham gia tích cực của các doanh nghiệp đồ uống, việc
người tiêu dùng tiếp cận với trà thảo mộc là rất đơn
giản và thuận tiện. Các loại trà thảo mộc được sản xuất
ra luôn là một yêu cầu bức thiết giúp con người bảo vệ
sức khỏe và phòng chống bệnh tật.

Lựa chọn tối ưu
Trà xanh là một lựa chọn phổ biến nhất đối với

người dân Việt. Theo các nhà khoa học, trong lá trà
chứa hơn 300 loại thành phần hóa học, trong đó

Trà thảo  mộc -
quà tặng từ thiên nhiên

ĐÔNG THI

Trà thảo mộc không chỉ có tác dụng giải nhiệt hoặc giữ nhiệt mà
còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ các thành phần dinh
dưỡng, chất chống oxy hóa, kháng khuẩn và các hợp chất hữu ích
khác. Món quà từ thiên nhiên này hiện đang trở thành thức uống
ưa chuộng cho người tiêu dùng trong việc phòng chống bệnh tật.

(Tiếp theo trang 45)
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K
hi hỏi đến rượu men lá của Lục Ngạn,
những người sành rượu nơi đây sẽ chỉ cho
bạn đến xã Kiên Thành - một xã vùng cao
của huyện Lục Ngạn. Từ thành phố Bắc

Giang ngược theo quốc lộ 31 tới thị trấn Chũ (Trung
tâm - huyện lỵ của Lục Ngạn) chừng 40km; từ Chũ
theo đường đi Kiên Lao 7km là đến trung tâm của xã
nằm ở phía bắc của huyện lỵ Lục Ngạn. Phía bắc giáp
xã Sơn Hải, nam giáp xã Trù Hựu, đông giáp xã Thanh
Hải và phía tây giáp xã Kiên Lao. Trước cách mạng
tháng Tám 1945 miền đất này thuộc tổng Kiên Lao,
huyện Lục Ngạn, sau cách mạng tháng Tám năm 1945
thuộc xã Kiên Lao, cho tới tháng 7. 1958 chia xã Kiên
Lao thành hai xã Kiên Lao và Kiên Thành. Cũng có
nhiều người tìm hiểu về gốc tích nghề nấu rượu ở đây,
đến nay vẫn chưa có lý giải chính xác, nhưng hương vị
của rượu men lá Kiên Thành từ lâu đã là một lựa chọn
số một cho những người sành rượu nơi đây.

Rượu được chưng cất theo phương pháp truyền
thống và men ủ rượu là men lá tự nhiên nhiên rượu
Kiên Thành có những đặc chưng riêng không thể pha
trộn như: hương thơm của rượu là hương tự nhiên qua
quá trình ủ và trưng cất. Dù mới ủ nấu hay được cất trữ
lâu ngày thì rượu Kiên Thành khi uống luôn có hương

vị rất hấp dẫn, ngọt mát, đượm đà, dù cho nồng độ khá
cao, nhưng lại rất dịu dàng, êm ái hơn nhiều loại “rượu
Tây” chính hiệu. 

Tuy nhiên, để chưng cất được những giọt rượu Kiên
Thành thơm ngon nổi tiếng, bà con dân tộc Nùng đã
phải vất vả thực hiện nhiều công đoạn từ: Việc lên rừng
hái lá làm men, đến việc chọn gạo nấu cơm, rồi bắt men
lá vào cơm, sau đó ủ men, rồi trưng cất rượu… Trong

ĐỨC HIỆP

Huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) được không ít người biết đến
như một vùng đất với nhiều loại hoa thơm trái ngọt như: vải
thiều, hồng không hạt hay những loại cây ăn quả có múi như
bưởi, cam… Nhưng ít ai biết bà con dân tộc Nùng nơi đây còn
khéo léo tạo ra một thứ rượu men lá được coi như đặc sản,
món quà của miền sơn cước. Nếu ai đã một lần được thưởng
thức thứ rượu này, chắc hẳn sẽ không bao giờ quên được
hương vị đặc trưng của thứ rượu thơm nồng, mát đợm, nhưng
lại dịu dàng như cái tình của người vùng núi.

R��U MEN L� KI�N TH
NH 
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đó, mỗi một công đoạn lại đòi hỏi kỹ thuật và cả sự tỉ
mỉ khéo léo riêng. Để tìm hiểu sự tinh túy của rượu
men lá Kiên Thành, chúng tôi đã tìm đến gia đình ông
Lăng Văn Nam, dân tộc Nùng ở thôn Gai Đông, xã
Kiên Thành, người đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm
men lá rừng để cung cấp cho người dân địa phương nấu
rượu. Ông Nam cho biết, nguyên liệu để tạo nên những
chiếc men lá gồm có 5 loại cây rừng và bột gạo. Người
Nùng lên rừng chọn 5 thứ cây gồm: Cây trăm rễ, lá giời
giời, cây hoa vàng, lá tai chó và cây vạt hương. Thiếu
đi một loại lá cây rừng này, thì chất lượng rượu nấu sẽ
ít thơm và không ngon. Sau khi hái đủ, 5 loại lá cây
này sẽ được phân loại và phơi khô có mùi thơm nức.
Bước tiếp theo đun dây và lá cây giời giời lên lấy nước
để nguội, sau đó ngâm với gạo khoảng 2 tiếng. Sau khi
ngâm xong đem gạo và 4 loại lá còn lại đi nghiền nhỏ
về lặn lẫn với bột gạo, rồi ủ vào chấu và phủ kín lên để
được men. Sau đó, men được làm khô để dùng nấu
rượu dần. Đó là những công đoạn cần thiết để tạo nên
những quả men lá đặc trưng trong cách nấu rượu của
người Nùng ở Kiên Thành. Điều đặc biệt, người dân ở
đây bảo, men có tốt, có đạt chất lượng hay không còn
do vía của người ủ, ai nặng vía, đi đám ma về ủ men thì
men hỏng ngay, trời lạnh quá men cũng không lên.

Khi đã làm được men thì chọn gạo nấu cơm rượu
và ủ men rượu. Loại gạo được chọn nấu rượu phải là
loại gạo Bao thai hồng. Đây là loại gạo thơm ngon có
tiếng của huyện Lục Ngạn. Gạo này không được xay
trắng làm mất lớp gạo nức bên ngoài mà chỉ xay cho
hết vỏ trấu được nấu thành cơm. Nấu cơm rượu là một
nghệ thuật. Cơm được nấu bằng củi. Cơm nấu phải
vừa chín tới không được cứng cũng không được quá
nát. Cơm nấu xong để nguội rồi mới trộn với men đã
được xay nhỏ. Sau đó hỗn hợp trên sẽ được đem
vào các chum vại sành, sứ ủ khoảng ba
đến bẩy ngày (tùy mùa) cho đến khi
ngấu men thì mới đổ nước vào thời
gian ngâm nước khoảng hai, ba
ngày rồi mới đem ra chưng cất
thành rượu.

Người Nùng ở Kiên
Thành vẫn duy trì kiểu nấu
rượu truyền thống đó là kiểu
nấu “ba ba”. Vật dụng để nấu
rượu một nồi bằng đồng hoặc
nhôm, một chõ nấu rượu là
một chiếc chảo bằng gang hoặc
nhôm đều được, một mảnh gỗ
đục hình con ba ba, một ống nứa
và một chiếc chum hoặc can để đựng
lấy rượu chảy ra.

Sau khi cái rượu ngâm nước đã ngấu kỹ, người nấu
rượu cho vào nồi rồi đặt chiếc chõ trong đó đã có sẵn
mảnh gỗ đục hình con ba ba. Họ đặt lên đó chiếc chảo,
dùng hỗn hợp cám hoặc do bếp đắp vào các khe hở sao
cho hơi nước không thoát ra ngoài được. Đổ nước lạnh
vào chảo trên cùng, đun nhỏ lửa cho tới khi nồi cái
rượu sôi bốc hơi lên gặp chảo nước lạnh sẽ ngưng tụ
thành giọt nuớc và rơi vào mảnh gỗ đục hình như con
ba ba và chảy ra ngoài theo đường ống. Trong quá trình
cất phải đun đều lửa, không cho cháy to quá cũng
không nhỏ quá để rượu ra từ từ. Nếu đun to qua rượu
ra nhanh sẽ nồng và mất mùi thơm. Để rượu thơm ngon
hơn thì ba ba phải được làm bằng gỗ mít và ống dẫn
rượu được làm bằng tre, hoặc ống nứa.

Mỗi khi thấy nước trên chảo nóng phải thay nước
đó bằng nước khác. Cứ như vậy cho tới khi nào người
nấu rượu lấy đủ số lượng rượu tương ứng với số gạo thì

thôi. Thông thường thì 1 kg gạo tương ứng với
khoảng 1 lít rượu.

Anh Phạm Văn Trường chia sẻ:
Muốn nấu rượu men lá ngon, trước

tiên phải chọn được men lá tốt và
các nguyên liệu bảo đảm chất
lượng. Rượu men lá Kiên Thành
uống dịu êm và có hương thơm
tự nhiên nên không ít người lần
đầu uống rượu Kiên Thành cứ
ngỡ rằng rượu nhẹ, họ thoải mái
nâng ly trong cuộc vui rồi say tự

lúc nào không hay. Rượu dù uống
say đến đâu thì vẫn cứ sảng khoái,

nhẹ nhõm chứ không nhức đầu như
nhiều loại rượu khác. Đó là một đặc

điểm rất quý của rượu Kiên Thành…�


